Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt thiết bị gồm: Khối 14 và 10 phòng học; Khối hiệu bộ, Khối HCQT, Khối phòng HTHT, Khối phòng phụ trợ; Công trình nước sạch theo danh mục tại Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị.
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Văn bản cam kết hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025; hàng hoá, thiết bị không có lỗi về vật liệu, sản xuất, thiết kế, vận hành, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác về các thông tin đối với hàng hoá, thiết bị của mình. Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các hàng hoá, thiết bị do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do nhà nước ban hành: hải quan, thuế, môi trường.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Phải có các biện pháp đảm bảo chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tại công trình, Chủ đầu tư có quyền khướt từ các loại hàng hóa, thiết bị không nguyên vẹn, không đảm bảo chất lượng. 
- Hàng hóa, thiết bị phải thích ứng với điều kiện khí hậu tại Việt Nam và không ảnh hưởng đáng kể đến môi trường; nếu có phải có phương án giải quyết hợp lý.
- Thông số kỹ thuật hàng hóa phải đáp ứng toàn bộ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có thông số kỹ thuật cao hơn, tốt hơn yêu cầu (đặc tính thống số kỹ thuật của E-HSMT là yêu cầu tối thiểu).
- Đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì theo quy định của E-HSMT. 
Mục 2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật thiết bị:
2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật thiết bị
Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây. Ngoài bảng giá chào thầu được nhập theo biểu mẫu trên webfrom Nhà thầu phải kèm theo bảng giá chào thầu (file scan, file excel) nêu rõ thông số kỹ thuật chi tiết, mã hiệu, hãng, nước, xuất xứ cho từng loại hàng hóa. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu.
- Yêu cầu kỹ thuật hàng hoá trong HSMT nếu có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ đặc trưng của một nhãn hiệu, model của hàng hoá nào đó thì chủ yếu nội hàm minh hoạ tham khảo để so sánh với hàng hoá dự thầu của nhà thầu có tính chất tương đương.
- Đính kèm theo E-HSDT File kê khai thông số kỹ thuật thiết bị dự thầu có định dạng MS Word hoặc MS Excel.
	I
	PHÒNG CẢI TẠO

	 
	KHỐI 14 PHÒNG HỌC

	1
	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	 - Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75)m. (Ngang x Dài x Cao). 

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, 
kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chỗ ngồi
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn(Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	3
	Bảng phấn từ mặt tôn
	-Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. Thiết kế ray nằm ngang,  giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	- Kích thước: (Rộng 1200 x Cao 3600) mm. Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm,  trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng phấn có in tên của nhà sản xuất .

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.

	4
	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).
- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.
- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.
- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.
- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.
- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	5
	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	6
	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	 
	PHÒNG THIẾT BỊ
	 

	1
	Bàn làm việc 1
(01 bàn + 01 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Tủ lưu trữ hồ sơ
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).
- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.
- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.
- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.
- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.
- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	3
	Giá treo tranh
	- Kích thước (cao 1,2 x dài 1,5 x sâu 0,4) m.

	
	
	- Khung thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang

	5
	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Tủ thiết bị
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	 
	PHÒNG TRUYỀN THỐNG + ĐOÀN ĐỘI
	 

	1
	Bàn làm việc (01 bàn  + 01 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Bàn họp nhỏ
(01 bàn + 6 ghế đầu trâu)
	* Bàn: 01 bàn
- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
- Qui cách:
+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.
+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.
+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.
+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.
+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m
+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.
* Ghế: 06 ghế
- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
- Qui cách:
+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.
+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.
+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.
+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.
+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.
+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)
+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.
+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.

	3
	Tủ lưu trữ hồ sơ
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).
- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.
- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.
- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.
- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.
- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	4
	Tủ trưng bày
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	5
	Trống Đội
	- Gồm 01 trống Cái và 04 trống con; dây trống, dùi trống đầy đủ

	
	
	- Kích thước: Trống Cái đường kính mặt trống ~ 48cm và chiều cao thân trống là ~ 25cm

	
	
	- Trống con đường kính mặt ~ 31cm và chiều cao ~ 22cm.

	
	
	- Thân trống bằng inox, mặt trống mica

	
	
	- Một giá để trống bằng inox đủ để bố trí 05 trống.

	6
	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x ngang)
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.
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	Hệ thống âm thanh
	1. Loa: 04 cái

	
	
	Công suất: 30W @ 100V, Công suất tối đa: 60W

	
	
	Loa: kích thước tương đương 5” hoặc lớn hơn.

	
	
	Đáp ứng tần số: 100-20KHz

	
	
	2. Amply: 01 cái

	
	
	Công suất: 120W

	
	
	Đầu vào micro: có

	
	
	Đầu vào dòng: có

	
	
	Đầu ra phụ trợ: có

	
	
	Có hệ thống làm mát và đèn hiển thị trạng thái hoạt động.

	
	
	Có chức năng bảo vệ ngắn mạch đầu ra và chức năng bảo vệ quá nhiệt;

	
	
	3. Micro không dây: 01 bộ

	
	
	Có chức năng tiết kiệm năng lượng và chống hú tự động.

	
	
	4. Trọn bộ vật tư, phụ kiện và công lắp đặt
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Tượng Bác
	Làm bằng thạch cao (Rộng 0.45 x cao 0.6)m

	11
	Bục để tượng Bác
	Kích thước: (Rộng 800 x Sâu 600 x Cao 1200) mm.
 Làm bằng gỗ cao su ghép phủ vernia xoan đào dày 17mm. Trang trí hoa văn hình cánh sen cách điệu. Tất cả sơn PU 3 lớp màu cánh gián.

	 
	VĂN PHÒNG + HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
	 

	1
	Bàn làm việc (01 bàn  + 01 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Bàn họp nhỏ (1 bàn + 6 ghế đầu trâu)
	* Bàn: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	* Ghế: 06 ghế

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.

	3
	Tủ đựng hồ sơ
	Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).
- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.
- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.
- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.
- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.
- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	4
	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x ngang)
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	II
	KHỐI 10 PHÒNG HỌC

	1
	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím.
 Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chổ ngồi (1 bàn + 2 ghế)
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, 
ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt: dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.
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	Bảng phấn từ mặt tôn
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).
- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.
- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.
- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.
- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.
- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	III
	PHÒNG LÝ HÓA SINH

	A
	PHÒNG BỘ MÔN LÝ
	 

	1
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Bàn thí nghiệm (Giáo viên)
	*Bàn giáo viên

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. 
Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn thí nghiệm (Học sinh)
	- Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,5 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Trên mặt dựng có gắn ổ cắm điện AC/DC có màn che chống giật, đồng hồ vôn kế AC/DC, ampe kế AC/DC.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông , mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m
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	Ghế học sinh
	- Kích thước: (0,4 x 0,4 x 0,45/ 0,9) m, (Sâu x Rộng x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m. 
Số lượng 4 thanh, bố trí cân đối, thẩm mỹ.
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	Xe đẩy phòng thí nghiệm
	Kích thước (0,5 x 0,6 x 0,8)m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. 
Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe.
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	Bảng chủ điểm
	Kích thước: (1200 x 2400) mm. (Cao x Ngang) 
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu trắng dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng để viết in tên nhà sản xuất. Bảng sử dụng viết bút lông và nam châm.
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	Bàn thủ kho
	Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế :

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn chuẩn bị
	- Kích thước bàn: (0,8 x 1,8 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,07 x 0,07)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.
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	Tủ thuốc y tế
	Kích thước (Rộng 400 x Cao 355 x Sâu 200) mm

	
	
	Bằng khung nhôm, kính dày 5mm
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	Tủ phòng bộ môn
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 xắn đứng, giữa tủ bố trí 02 ngăn, 2 khoảng hông bố trí các rảnh để chứa 16 khay để dụng cụ, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn. Tủ kèm 16 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ đựng dụng cụ
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên có 01 xắn đứng bố trí các rảnh để chứa 08 khay để dụng cụ, phần còn lại chia thành 02 ngăn kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 08 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	12
	Kệ treo phòng chuẩn bị
	- Kích thước kệ (CxSxN): (1x 0,25 x 0,8) m

	
	
	- Chất liệu: Ván cao su ghép dày 17mm phủ PU 03 lớp, hậu kệ bằng ván MFC dày 5mm màu trắng.

	13
	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.

	14
	Micro cài áo
	Loại micro điện dung

	
	
	Phương thức nhận hàng một chiều

	
	
	Dải tần số 500-980MHz

	
	
	Băng thông RF 60MHz

	
	
	45 điểm tần số

	
	
	Công suất phát 10mW

	
	
	Đáp ứng tần số 30Hz - 16KHz

	
	
	Dải động 96dB

	
	
	Bức xạ hài <-50dBc

	
	
	Độ méo < 0,1%

	
	
	Sử dụng công nghệ không dây UHF

	
	
	Công nghệ khớp tần số tự động, dễ vận hành, chống nhiễu mạnh, dễ sử dụng

	
	
	Sử dụng đầu ra âm thanh 6,5mm, phích cắm đầu thu có thể điều chỉnh 90 độ, tương thích với nhiều loại thiết bị để sử dụng

	
	
	Microphone có màn hình LED giúp thao tác dễ dàng và sử dụng thông tin trực quan; hỗ trợ nhiều kênh để tránh nhiễu tần số và hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ

	
	
	Máy thu tích hợp chip gói khối lượng nhỏ, có thể mang theo và nhỏ gọn, plug and play, kết nối thuận tiện với nhiều loại thiết bị.

	15
	Bồn rửa đơn
	Kích thước bồn (RxDxC) ≥ (0,42 x 0,52 x 0.75)m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,1mm, vuông 25mmvà Inox tấm dày
 0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo.

	16
	Biến thế nguồn phòng bộ môn
	* Biến thế nguồn

	
	
	- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng kích thước 475 x 400 x 750mm, bằng khung sắt, bọc tole sơn tĩnh điện.    

	
	
	 - Nguồn điện vào: 220v - 50Hz.    

	
	
	 - Nguồn điện ra: 10 cấp điện áp từ 0 - 24V AC/DC - 50A.    

	
	
	 - Mặt bàn điều khiển có đồng hồ Volt, Ampere AC/DC, đèn báo, ổ cắm và hệ thống công tắc đóng ngắt liên động.    

	
	
	 - Có 2 ốp tô mát bảo vệ sơ cấp và thứ cấp.    

	
	
	 - Công và vật tư lắp đặt.    

	17
	Công tắc chống rò
	* Công tắc chống rò

	
	
	- Nguồn điện vào 220V - 50Hz - 30A    

	
	
	* Công, vật tư phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống, Có chức năng chống giật.

	18
	Bình chữa cháy CO2
	Chất chữa cháy: khí CO2
Trọng lượng khí: 5kg

	19
	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	20
	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	21
	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	21.1
	Bộ giá thí nghiệm
	- Chân đế bằng kim loại, sơn tĩnh điện màu tối, khối lượng khoảng 2,5 kg, bền chắc, ổn định, đường kính lỗ 10mm và vít M6 thẳng góc với lỗ để giữ trục đường kính 10mm, có hệ vít chỉnh cân bằng.

	
	
	- Thanh trụ bằng inox, Φ 10mm gồm 3 loại:

	
	
	+ Loại dài 500mm và 1000mm;

	
	
	+ Loại dài 360mm, một đầu về tròn, đầu kia có ren M5 dài 15mm, có êcu hãm;

	
	
	+ Loại dài 200mm, 2 đầu vê tròn: 5 cái;

	
	
	- 10 khớp nối bằng nhôm đúc được anode bề mặt, (43x20x18) mm, có vít hãm, tay vặn bằng thép.

	21.2
	Đồng hồ đo thời gian hiện số
	- Bộ vi xử lý: ARM 32bit, 48 MHz

	
	
	- Điện áp sử dụng dải rộng 150-240V/50-60Hz

	
	
	- Đồng hồ thời gian hiện số có màn hình LED 4 số có 4 thang đo 9.999s, 99.99s, 999,9s và Auto chuyển thang đo tự động.

	
	
	- Nút chuyển chế độ riêng biệt với 5 chế độ, A,B,A+B, A<->B, T. Nút đặt lại tích hợp với chuyển thang đo.

	
	
	- Cổng kết nối có 3 cổng A,B,C với A,B là 2 cổng quang điện ( cảm biến quang). Cả 3 cổng đều có thể kết nối được với nam châm điện.

	21.3
	Kính lúp
	Loại thông dụng kính lúp cầm, bộ 3 kính có độ phóng đại 1,5x, 3x, 5x.

	
	
	- Loại 1,5x: Đường kính 78mm

	
	
	- Loại 3x: Đường kính 62mm

	
	
	- Loại 5x: Đường kính 52mm

	21.4
	Bảng thép
	Bằng thép có độ dày tối thiểu > 0,5mm, kích thước (400x550) mm, sơn tĩnh điện màu trắng, nẹp viền xung quanh; hai vít M4x40mm lắp 
vòng đệm Φ12mm để treo lò xo. Mặt sau có lắp 2 ke nhôm kích thước (20x30x30) mm để lắp vào giá. Đảm bảo cứng và phẳng.

	21.5
	Quả kim loại
	Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng

	21.6
	Đồng hồ đo điện đa năng
	loại thông dụng, hiển thị đến 4 chữ số:

	
	
	Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.

	
	
	Dòng điện xoay chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.

	
	
	Điện áp một chiều: có các thang đo mV và V.

	
	
	Điện áp xoay chiều: có các thang đo mV và V.

	21.7
	Dây nối
	Bộ gồm 20 dây nối, tiết diện 0,75 mm2, có phích cắm đàn hồi tương thích với đầu nối mạch điện, dài tối thiểu 500mm.

	21.8
	Dây điện trở
	- Dây điện trở F 0,3x150mm, gắn vào 02 chốt trên thanh đũa nhựa Ф 9,4mm dài 200 mm

	
	
	- 1 khớp nối làm bằng nhôm đúc áp lực hình lục giác (45x20x18)mm, có vít hãm tai hồng. 

	21.9
	Giá quang học
	Dài tối thiểu 750 mm bằng hợp kim nhôm có thước với độ chia nhỏ nhất 1mm, có đế vững chắc. Con trượt có vạch chỉ vị trí thiết bị quang học cho phép gắn các thấu kính, vật và màn hứng ảnh.

	21.10
	Máy phát âm tần
	- Bộ vi xử lý ARM 32bit 72MHz

	
	
	- Điện áp sử dụng dải rộng 150-240V/50-60Hz

	
	
	- Phát sóng hình SIN hiển thị tần số phát trên màn hình led 4 số. (hiển thị được tần số cài , điện áp ra)

	
	
	- Tần số phát: 0,1-1000Hz , Điện áp ra 0-15Vpp ( độ phân giải 1% thang đo )

	
	
	- Công suất 25W

	
	
	- Máy có núm vặn vô cấp tự độ chuyển thang đo, tự động nhận tốc độ quay để tăng tần số nhanh hay chậm giúp việc sử dụng dễ dàng thuận tiện.

	
	
	- Có còi báo khi  thao tác, có thể dừng hoặc phát sóng SIN. Tự động dừng phát sóng SIN sau 1 thời gian không sử dụng, thao các.

	21.11
	Cổng quang
	Cổng quang điện lắp trên khung nhôm hợp kim, dày 1mm, sơn tĩnh điện màu đen, Dây tín hiệu 4 lõi dài (1,5 đến 2) m, có đầu phích 5 chân nối cổng quang điện với ổ A hoặc B của đồng hồ đo thời gian hiện số.

	21.12
	Bộ thu nhận số liệu
	Bộ thu nhận số liệu

	
	
	1. MÀN HÌNH HIỂN THỊ

	
	
	Hệ điều hành: Android 12.0 trở lên

	
	
	Ngôn ngữ: Hỗ trợ đa ngôn ngữ

	
	
	CPU: 64bit Octa core 1.8G

	
	
	GPU: Tích hợp, đáp ứng hiển thị đồ thị và dữ liệu thí nghiệm

	
	
	RAM: 4Gb, ROM: 64Gb

	
	
	Màn hình LCD 10.1 inch 800*1280 IPS

	
	
	Công nghệ cảm ứng điện dung 10 điểm chạm

	
	
	Bluetooth: 5.0

	
	
	Cổng kết nối: USB Type C, Micro SD Card

	
	
	Wifi: 2.4G/5G dual frequency IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

	
	
	Cảm biến trọng lực, cảm biến ánh sáng

	
	
	GPS: GPS /GLONASS/BDS; Glonass

	
	
	Pin: 5000mA

	
	
	2. BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU

	
	
	- Bộ vi xử lý: ARM® 32-bit 84MHz -1.25 DMIPS/MHz.

	
	
	- Giao diện tiếng Việt.

	
	
	- Giao tiếp:

	
	
	+ 4 Cổng RJ45 kết nối cảm biến. (kèm theo 4 dây kết nối cảm biến RJ45 khác màu nhau)

	
	
	+ 1 cổng USB Type-C để kết nối với máy tính, Máy tính bảng

	
	
	CHỨC NĂNG VÀ ỨNG DỤNG

	
	
	- Có 4 cổng kết nối cảm biến cùng lúc với khả năng kết nối tự động, tự nhận loại cảm biến (tên, đơn vị đo, độ chính xác,…), tự nhận vị trí cắm cảm biến (4 vị trí A,B,C, D) và hỗ trợ cắm và hiện thị 4 cảm biến cùng hoặc khác loại cùng lúc.

	
	
	- Thiết kế Vỏ nhôm anode chắc chắn.

	
	
	3. PHẦN MỀM

	
	
	- Phần mềm ScienEDU, có thể tải về từ CH Play cho Androil, mã QR code với máy tính.

	
	
	- Giao diện tiếng Việt trực quan, hỗ trợ trên điện thoại Android; TV Android; máy tính, máy tính bảng Window/Android.

	
	
	- Kết nối cổng USB Type-C và Bluetooth.

	
	
	- Chức năng hiển thị kết quả trên 2 màn hình độc lập, có thể áp dụng cho 2 nhóm thí nghiệm đồng thời 1 hay nhiều loại cảm biến cùng lúc 
(cảm biến có thể giống nhau hoặc khác nhau).

	
	
	- Có thể thu phóng đồ thị: Kéo thay đổi tỉ lệ hiển thị, chạy tự động dịch chuyển đồ thị cho vừa với tầm quan sát.

	
	
	- Lưu trữ toàn bộ dữ liệu ra file và cũng có thể mở lại file đã lưu trực tiếp trên phần mềm. Khi mở lại file đã lưu sẽ hiển thị lại được kết quả thí nghiệm theo các dạng khác nhau như đồ thị, bảng, đồng hồ.

	
	
	- Thay đổi tốc độ lấy mẫu: 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s. Đặt lại tạm dừng, đặt lại đồ thị để phù hợp khi làm thí nghiệm thực tế.

	
	
	- Hiển thị dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau: Đồ thị, dạng đồng hồ số, bảng.

	
	
	- Hiển thị đồng thời 4 đồ thị cho 4 cảm biến (cùng hoặc khác loại) trên 1 màn hình theo thời gian thực hoặc tùy chỉnh do người sử dụng lựa chọn.

	
	
	- Có bảng dữ liệu trực tuyến hiển thị chính xác giá trị của cảm biến ngay khi đang tạm dừng.

	
	
	- Bảng Thời gian hiển thị tổng thời gian đo trực tiếp.

	
	
	- 2 vị trí hiển thị kết quả đo cùng lúc cho từng cảm biến: Đồng hồ nằm ngang và bảng dữ liệu nằm dọc, giúp thuận tiện lấy kết quả đo.

	
	
	- Đồng hồ có chức năng hiển thị cảnh báo tới hạn bằng cách thay đổi màu sắc liên tục theo kết quả đo của cảm biến từ xanh (giới hạn dưới) 
đến đỏ (giới hạn trên).

	
	
	- Có chế độ mô phỏng để làm quen cách xem và lấy dữ liệu trước khi thí nghiệm thực tế.

	
	
	- Lưu trữ dữ liệu dạng excel.

	
	
	- Phần mềm hỗ trợ lớp phủ để so sánh kết quả giữa bài thí nghiệm hiện tại và bài thí nghiệm đã lưu.

	
	
	- Phần mềm hỗ trợ tính năng hiệu chuẩn cảm biến do lâu ngày cảm biến đo giá trị có thể bị sai lệch…

	21.13
	Cảm biến điện thế
	- Dải đo: -15V đến 15V

	
	
	- Độ chính xác  ± 0.01V

	
	
	- Chíp điều khiển Core: ARM 32-bit, 48 MHz.

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	21.14
	Cảm biến dòng điện
	- Dải đo: -5A đến 5A

	
	
	- Độ chính xác ± 1mA

	
	
	- Chíp điều khiển Core: ARM 32-bit, 48 MHz.

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode thông số khắc chìm.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	21.15
	Cảm biến nhiệt độ
	Thông số kỹ thuật

	
	
	- Dải đo: -50 đến 200°C

	
	
	- Độ chính xác ± 0.01°C

	
	
	- Chíp điều khiển Core: ARM 32-bit, 48 MHz.

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	21.16
	Đồng hồ bấm giây
	Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống nước, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.

	21.17
	Bộ lực kế
	- loại 0 - 2,5, độ chia 0,025 N;

	
	
	- loại 0 - 5 N, độ chia 0,05 N;

	
	
	- loại 0 - 1N, độ chia 0,01 N.

	
	
	Hiệu chỉnh được hai chiều khi treo hoặc kéo.

	21.18
	Cốc đốt
	Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, dung tích 500ml; kèm giá đỡ cốc.

	21.19
	Bộ thanh nam châm
	Gồm 2 thanh:

	
	
	- Thanh (10x20x120) mm

	
	
	- Thanh (10x20x175) mm

	
	
	Bằng thép hợp kim, bên ngoài bọc nhựa tránh rơi gãy trong quá trình sử dụng, màu sơn 2 cực khác nhau.

	21.20
	Biến trở con chạy
	loại 20W-2A; Dây điện trở Φ0,5mm quấn trên lõi tròn bằng sứ, dài 20 cm; Con chạy có tiếp điểm trượt tiếp xúc tốt; Có 3 lỗ giắc cắm bằng 
đồng tương thích với dây nối.

	21.21
	Ampe kế một chiều
	Thang 1A nội trở 0,17 Ω/V; thang 3A nội trở 0,05 Ω/V; độ chia nhỏ nhất 0,1A; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối.
 Độ chính xác 2,5.

	21.22
	Vôn kế một chiều
	Thang đo 6V và 12V; nội trở >1000Ω/V. Độ chia nhỏ nhất 0,1V; độ chính xác 2,5; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. 
Ghi đầy đủ các kí hiệu theo quy định.

	21.23
	Nguồn sáng
	Một bộ gồm:

	
	
	- Bộ gồm 4 đèn laser tạo các chùm tia song song và đồng phẳng, một chùm tia có thể thay đổi độ nghiêng mà vẫn đồng phẳng với các chùm tia còn lại; điện áp hoạt động 6 V một chiều; kích thước điểm sáng từ 1,2 mm đến 1,5 mm; có công tắc tắt mở cho từng đèn. Đèn đảm bảo an toàn với thời gian thực hành;

	
	
	- Đèn 12V - 21W có bộ phận để tạo chùm tia song song, vỏ bằng nhôm anode màu đen cả trong và ngoài giúp tăng hiệu quả phát sáng, 
có khe cài bản chắn sáng, có các vít điều chỉnh và hãm đèn, có trụ thép inox đường kính tối thiểu 6mm.

	21.24
	Bút thử điện thông mạch
	- Vật liệu : Sản phẩm được làm từ nhựa và kim loại cao cấp.

	
	
	- Có thể kiểm tra cả nguồn AC / DC

	
	
	- Đo cả dòng điện một chiều và dòng điện AC / DC từ 12-220V.

	
	
	- Kích thước : Φ3 x 130mm

	
	
	- Màn hình hiển thị kỹ thuật số dễ đọc, hiển thị chính xác với đèn nền LED

	21.25
	Nhiệt kế (lỏng)
	Chia từ -10°C đến 110°C; độ chia nhỏ nhất 1°C

	21.26
	Thấu kính hội tụ
	Bằng thủy tinh quang học, có tiêu cự f = 50 mm và f = 100 mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm.

	21.27
	Thấu kính phân kì
	Bằng thủy tinh quang học f = -100 mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm.

	B
	PHÒNG BỘ MÔN HÓA
	 

	1
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.

	2
	Bàn thí nghiệm (Giáo viên)
	*Bàn giáo viên

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granitte, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 số hoá chất khác. Ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055) m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn thí nghiệm (Học sinh)
	- Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,5 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granitte, chịu được Acid, Bazơ loãng 
và 1 số hoá chất khác. Ngăn bàn, xắn ngănlàm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Trên mặt dựng có gắn ổ cắm điện AC/DC có màn che chống giật, chống nước.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	4
	Ghế học sinh
	- Kích thước: (0,4 x 0,4 x 0,45/ 0,9) m, (Sâu x Rộng x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m. 
Số lượng 4 thanh, bố trí cân đối, thẩm mỹ.
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	Xe đẩy phòng thí nghiệm
	- Kích thước (RxDxC): (0,5 x 0,6 x 0,8)m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn
 khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe.
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	Bảng chủ điểm
	Kích thước: (1200 x 2400) mm. (Cao x Ngang) 
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu trắng dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng để viết in tên nhà sản xuất. Bảng sử dụng viết bút lông và nam châm.
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	Bàn thủ kho
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055) m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế:

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn chuẩn bị
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.
+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.
+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.
+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.
+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055) m.
+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.
+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055) m.
+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.
+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.
*Ghế:
Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
- Qui cách:
+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.
+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.
+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.
+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.
+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.
+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.
+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.
+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Tủ đựng dụng cụ
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên có 01 xắn đứng bố trí các rảnh để chứa 08 khay để dụng cụ, phần còn lại 
chia thành 02 ngăn, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 08 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ phòng bộ môn
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép 
Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 xắn đứng, giữa tủ bố trí 02 ngăn, 2 khoảng hông bố trí 
các rảnh để chứa 16 khay để dụng cụ, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 16 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Kệ treo phòng chuẩn bị
	Kích thước (D1000 x 250 x 800)mm

	
	
	- Chất liệu: Ván cao su ghép dày 17mm phủ PU 03 lớp, hậu kệ bằng ván MFC dày 5mm màu trắng.
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	Tủ thuốc y tế
	Kích thước (Rộng 400 x Cao 355 x Sâu 200) mm

	
	
	Bằng khung nhôm, kính dày 5mm
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	Tủ đựng hóa chất
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 03 xắn đứng, bố trí các rảnh để chứa 32 khay để hóa chất, 
kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 32 khay nhựa dùng để đựng hóa chất.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Micro cài áo
	Loại micro điện dung

	
	
	Phương thức nhận hàng một chiều

	
	
	Dải tần số 500-980MHz

	
	
	Băng thông RF 60MHz

	
	
	45 điểm tần số

	
	
	Công suất phát 10mW

	
	
	Đáp ứng tần số 30Hz - 16KHz

	
	
	Dải động 96dB

	
	
	Bức xạ hài <-50dBc

	
	
	Độ méo < 0,1%

	
	
	Sử dụng công nghệ không dây UHF

	
	
	Công nghệ khớp tần số tự động, dễ vận hành, chống nhiễu mạnh, dễ sử dụng

	
	
	Sử dụng đầu ra âm thanh 6,5mm, phích cắm đầu thu có thể điều chỉnh 90 độ, tương thích với nhiều loại thiết bị để sử dụng

	
	
	Microphone có màn hình LED giúp thao tác dễ dàng và sử dụng thông tin trực quan; hỗ trợ nhiều kênh để tránh nhiễu tần số và hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ

	
	
	Máy thu tích hợp chip gói khối lượng nhỏ, có thể mang theo và nhỏ gọn, plug and play, kết nối thuận tiện với nhiều loại thiết bị.
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	Bồn rửa đôi
	Kích thước bồn (1000 x 400 x 750) m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,1mm, vuông 25mmvà Inox tấm dày 0,5mm.
 Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo.
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	Bồn rửa đơn
	Kích thước bồn (500 x 400 x 750) m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,1mm, vuông 25mmvà Inox tấm dày 0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo.
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	Tủ hotte
	- Kích thước tủ (NxSxC): (0,6 x 0,4 x 0,7)m.

	
	
	- Mặt bằng gạch men, khung inox 304, bao quanh bằng mica trong dày ≥ 0,3 mm. Có quạt hút khí độc.

	
	
	- Cửa tủ khung bằng Inox, lồng mica trong dày 3 mm có khoét 02 lỗ để đưa tay vào pha chế hóa chất.
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	Biến thế nguồn phòng bộ môn
	* Biến thế nguồn

	
	
	- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng kích thước 475 x 400 x 750mm, bằng khung sắt, bọc tole sơn tĩnh điện.    

	
	
	 - Nguồn điện vào: 220v - 50Hz.    

	
	
	 - Nguồn điện ra: 10 cấp điện áp từ 0 - 24V AC/DC - 50A.    

	
	
	 - Mặt bàn điều khiển có đồng hồ Volt, Ampere AC/DC, đèn báo, ổ cắm và hệ thống công tắc đóng ngắt liên động.    

	
	
	 - Có 2 ốp tô mát bảo vệ sơ cấp và thứ cấp.    

	
	
	 - Công và vật tư lắp đặt.    
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	Công tắc chống rò
	* Công tắc chống rò

	
	
	- Nguồn điện vào 220V - 50Hz - 30A    

	
	
	* Công, vật tư phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống
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	Bình chữa cháy CO2
	Chất chữa cháy: khí CO2
Trọng lượng khí: 5kg
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	Bình chữa cháy bột
	Tổng trọng lượng khoảng: 6 Kg
Trọng lượng tịnh: 4 Kg
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	25.1
	Giá để ống nghiệm
	Bằng nhựa hai tầng, chịu được hóa chất, có kích thước (180x110x56) mm, độ dày của vật liệu là 2,5 mm có gân cứng, khoan 5 lỗ, Φ19mm và 5 cọc cắm hình côn từ Φ7mm xuống Φ10mm, có 4 lỗ Φ12mm.

	25.2
	Đèn cồn
	Thủy tinh không bọt, nắp thủy tinh kín, nút xỏ bấc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm).

	25.3
	Lưới thép tản nhiệt
	Bằng inox, kích thước (100x100) mm có hàn ép các góc.

	25.4
	Găng tay cao su
	Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hóa chất.

	25.5
	Kính bảo hộ
	Nhựa trong suốt, không màu, chịu hóa chất.

	25.6
	Chổi rửa ống nghiệm
	Cán inox, dài 30 cm, lông chổi dài, rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm.

	25.7
	Khay mang dụng cụ và hóa chất
	- Kích thước (420x330x80) mm; bằng gỗ tự nhiên dày 10mm;

	
	
	- Chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn xung quanh có kích thước (165x80) mm, ngăn ở giữa có kích thước (60x230) mm có khoét lỗ tròn để đựng lọ hóa chất;

	
	
	- Có quai xách cao 160mm.

	25.8
	Bình chia độ
	Hình trụ ɸ40 mm; có đế; giới hạn đo 250 ml; độ chia nhỏ nhất 2 ml; bằng thủy tinh trung tính hoặc nhựa an toàn, chịu nhiệt độ cao.

	25.9
	Cốc thủy tinh loại 250 ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ72mm, chiều cao 95mm có vạch chia độ.

	25.10
	Cốc thủy tinh 100 ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ50 mm, chiều cao 73 mm.

	25.11
	Chậu thủy tinh
	Thủy tinh thường, có kích thước miệng Φ200mm và cao 100mm, độ dày 2,5mm

	25.12
	Ống nghiệm
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học.

	25.13
	Ống đong hình trụ 100 ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. Đảm bảo độ bền cơ học.

	25.14
	Bình tam giác 250ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước Φ28mm).

	25.15
	Bình tam giác 100ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy Φ63mm, chiều cao bình 93mm (trong đó cổ bình dài 25mm, kích thước Φ22mm).

	25.16
	Bộ ống dẫn thủy tinh các loại
	Ống dẫn các loại bằng thủy tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. Gồm:

	
	
	- 1 ống hình chữ L (60, 180) mm;

	
	
	- 1 ống hình chữ L (40, 50) mm;

	
	
	- 1 ống thẳng, dài 70mm;

	
	
	- 1 ống thẳng, dài 120mm;

	
	
	- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60°) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30) mm;

	
	
	- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30) mm.

	25.17
	Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại
	Cao su chịu hóa chất, có độ đàn hồi cao, không có lỗ và có lỗ ở giữa có đường kính Φ6mm, gồm:

	
	
	- Loại có đáy lớn Φ22mm, đáy nhỏ Φ15mm, cao 25mm;

	
	
	- Loại có đáy lớn Φ28mm, đáy nhỏ Φ23mm, cao 25mm;

	
	
	- Loại có đáy lớn Φ19mm, đáy nhỏ Φ14mm, cao 25mm;

	
	
	- Loại có đáy lớn Φ42mm, đáy nhỏ Φ37mm, cao 30mm.

	25.18
	Bát sứ
	Men trắng, nhẵn, kích thước Φ80mm cao 40mm.

	25.19
	Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt
	Gồm:

	
	
	- 01 Lọ màu nâu và 04 lọ màu trắng, thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ Φ45mm, miệng lọ Φ18mm); Nút nhám kèm công tơ hút (phần nhám cao 20mm, Φ nhỏ 15mm, Φ lớn 18mm);

	
	
	- Ống hút nhỏ giọt: Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. Ống thủy tinh Φ 8mm, dài 120mm, vuốt nhọn đầu.

	25.20
	Thìa xúc hóa chất
	Thủy tinh dài 160mm, thân Φ5mm.

	25.21
	Đũa thủy tinh
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ Φ6 mm dài 250 mm.

	25.22
	Pipet (ống hút nhỏ giọt)
	Loại thông dụng, 10 ml, có quả bóp cao su

	25.23
	Cân điện tử
	Cân kỹ thuật, độ chính xác đến 0,01g. Khả năng cân từ 2 gam đến tối đa 240g. Độ chia kiểm (e) 0.1g. Kích thước đĩa cân 76x100mm.
Cấp chính xác 3.

	25.24
	Giấy lọc
	Kích thước Φ125mm độ thấm hút cao.

	C
	PHÒNG BỘ MÔN SINH
	 

	1
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Bàn thí nghiệm (Giáo viên)
	*Bàn giáo viên

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granite, chịu được Acid, Bazơ loãng và 
1 số hoá chất khác. Ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn thí nghiệm (Học sinh)
	- Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,5 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granitte, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 số hoá chất khác. Ngăn bàn, xắn ngăn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Trên mặt dựng có gắn ổ cắm điện AC/DC có màn che chống giật, chống nước.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông , mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m
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	Ghế học sinh
	- Kích thước: (0,4 x 0,4 x 0,45/ 0,9) m, (Sâu x Rộng x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m. 
Số lượng 4 thanh, bố trí cân đối, thẩm mỹ.
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	Xe đẩy phòng thí nghiệm
	- Kích thước (RxDxC): (0,5 x 0,6 x 0,8)m. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe.
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	Bảng chủ điểm
	Kích thước: (1200 x 2400) mm. (Cao x Ngang) 
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu trắng dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng để viết in tên nhà sản xuất. Bảng sử dụng viết bút lông và nam châm.
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	Bàn thủ kho
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng
 máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ
 có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055) m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055) m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế:

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn chuẩn bị
	- Kích thước bàn: (0,8 x 1,8 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,07 x 0,07)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.
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	Tủ đựng dụng cụ
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên có 01 xắn đứng bố trí các rảnh để chứa 08 khay để dụng cụ, phần còn lại chia thành 02 ngăn, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn. Tủ kèm 08 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ đựng mô hình
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 ngăn, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, 
chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ đựng kính hiển vi
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 ngăn, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, 
chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn. Có hệ thống đèn sưởi 220V - 5W.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ phòng bộ môn
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng 
gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 xắn đứng, giữa tủ bố trí 02 ngăn, 2 khoảng hông bố trí các rảnh để chứa 16 khay để dụng cụ, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 16 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ thuốc y tế
	Kích thước (Rộng 400 x Cao 355 x Sâu 200) mm

	
	
	Bằng khung nhôm, kính dày 5mm
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	Kệ treo phòng chuẩn bị
	Kích thước kệ (NxSxC): (1x 0,25 x 0,8) m

	
	
	- Chất liệu: Ván cao su ghép dày 17mm phủ PU 03 lớp, hậu kệ bằng ván MFC dày 5mm màu trắng.
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	Bồn rửa đôi
	Kích thước bồn (RxDxC) ≥ (0,42 x 0,52 x 0.75)m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,1mm, vuông 25mm và Inox tấm dày  0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo.

	16
	Bồn rửa đơn
	Kích thước bồn (RxDxC) ≥ (0,42 x 0,52 x 0.75)m. Mặt bồn bằng Inox tấm dày 0,5mm, chân sắt  dày 1,1mm, vuông 25mmvà 
Inox tấm dày 0,5mm. Liên kết bằng các mối hàn khí CO2, tiếp xúc với sàn bằng 4 đế nhựa. Có 2 vòi nước và ống xả kèm theo.
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Micro Cái áo
	Loại micro điện dung

	
	
	Phương thức nhận hàng một chiều

	
	
	Dải tần số 500-980MHz

	
	
	Băng thông RF 60MHz

	
	
	45 điểm tần số

	
	
	Công suất phát 10mW

	
	
	Đáp ứng tần số 30Hz - 16KHz

	
	
	Dải động 96dB

	
	
	Bức xạ hài <-50dBc

	
	
	Độ méo < 0,1%

	
	
	Sử dụng công nghệ không dây UHF

	
	
	Công nghệ khớp tần số tự động, dễ vận hành, chống nhiễu mạnh, dễ sử dụng

	
	
	Sử dụng đầu ra âm thanh 6,5mm, phích cắm đầu thu có thể điều chỉnh 90 độ, tương thích với nhiều loại thiết bị để sử dụng

	
	
	Microphone có màn hình LED giúp thao tác dễ dàng và sử dụng thông tin trực quan; hỗ trợ nhiều kênh để tránh nhiễu tần số và hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ

	
	
	Máy thu tích hợp chip gói khối lượng nhỏ, có thể mang theo và nhỏ gọn, plug and play, kết nối thuận tiện với nhiều loại thiết bị.
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	Biến thế nguồn phòng bộ môn
	* Biến thế nguồn

	
	
	- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng kích thước 475 x 400 x 750mm, bằng khung sắt, bọc tole sơn tĩnh điện.    

	
	
	 - Nguồn điện vào: 220v - 50Hz.    

	
	
	 - Nguồn điện ra: 10 cấp điện áp từ 0 - 24V AC/DC - 50A.    

	
	
	 - Mặt bàn điều khiển có đồng hồ Volt, Ampere AC/DC, đèn báo, ổ cắm và hệ thống công tắc đóng ngắt liên động.    

	
	
	 - Có 2 ốp tô mát bảo vệ sơ cấp và thứ cấp.    

	
	
	 - Công và vật tư lắp đặt.    
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	Công tắc chống rò
	* Công tắc chống rò

	
	
	- Nguồn điện vào 220V - 50Hz - 30A    

	
	
	* Công, Có chức năng chống giật, vật tư phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống
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	Bình chữa cháy CO2
	Chất chữa cháy: khí CO2
Trọng lượng khí: 5kg

	22
	Bình bột chữa hóa chất
	Tổng trọng lượng khoảng: 6 Kg

	
	
	Trọng lượng tịnh: 4 Kg

	
	
	Áp suất làm việc: 1,2~1,45  Mpa

	
	
	Áp suất TN vỏ bình: 3 Mpa

	
	
	Thời gian phun: >13s

	
	
	Phạm vi nhiệt độ sử dụng:-20~60°C

	
	
	Khoảng cách phun: 4~6m

	
	
	Công suất chữa cháy: 2A-55B-C

	
	
	Hạn sử dụng: 5 năm

	
	
	Kích thước: 140mm (W) x 430mm (H)
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	Kính hiển vi dùng cho Giáo viên
	"- Gồm 2 chức năng soi nổi vật thể và soi phẳng tế bào trên lam kính

	
	
	- Độ phóng đại: Tối đa 1600 lần.

	
	
	- Đầu kính: Đầu kính 1 mắt xoay 360 độ, góc nghiêng 30 độ.

	
	
	- Thị kính:  Gồm 2 loại thị kính 10X và thị kính 16X, trong đó thị kính 10x/18mm có vạch chỉ giúp dễ dàng căn chỉnh điểm quan sát.

	
	
	- Vật kính: Cụm vật kính xoay 360 độ với mâm xoay chứa 4 vật kính: vật kính 4X; vật kính 10X; vật kính 40X; vật kính 100X (soi dầu).

	
	
	- Bàn kính: Kích thước 110x120mm

	
	
	- Kẹp tiêu bản di chuyển theo trục X-Y có tọa độ kèm theo, vùng điều chỉnh bàn di mẫu có độ chính xác 0,1mm, kẹp tiêu bản bằng nhôm.

	
	
	- Hệ thống ốc điều chỉnh tiêu cự: Gồm 2 loại ốc chỉnh thô và chỉnh tinh đồng trục. Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ chính
 xác 0,1mm giúp việc soi mẫu dễ dàng. Độ lấy nét 0.02mm"

	
	
	"- Tụ quang: Abbe N.A=1.25. Màn chập hỗ trợ chắn sáng

	
	
	- Nguồn sáng: Gồm 2 nguồn sáng sử dụng chung 1 hệ thống công tắc đóng/mở:

	
	
	   Nguồn sáng từ dưới lên dùng để soi phẳng tế bào: Đèn led 1W, điều chỉnh bằng biến trở, tuổi thọ trung bình 50.000 giờ.

	
	
	   Nguồn sáng từ trên xuống dùng để soi nổi vật thể: Đèn LED gắn cố định trên thân kính.

	
	
	- Nguồn điện: Gồm 2 nguồn điện

	
	
	  Nguồn 1: Dùng nguồn chân USB type C với adapter chuyển đổi nguồn điện an toàn cho người sử dụng, điện áp vào: 110-240V/50Hz,
 điện áp ra: 5V/1A.

	
	
	   Nguồn 2: Dùng pin sử dụng trong trường hợp mất điện.

	
	
	- Camera: Độ phân giải 1.3 MP, kết nối với máy tính bằng cổng USB, phần mềm đi kèm. Học sinh có thể quan sát hình ảnh qua màn hình máy tính, phù hợp cho giáo viên giảng dạy bài học theo nhóm

	
	
	Cung cấp bao gồm:

	
	
	- Kính hiển vi

	
	
	- Camera + phần mềm

	
	
	- 01 thước đo tế bào dưới kính hiển vi

	
	
	- Bộ tiêu bản mẫu để kiểm tra máy bao gồm: Tiêu bản tế bào xương chuột, tiêu bản tế bào thần kinh chuột, tiêu bản tảo sừng hươi
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	Kính hiển vi dùng cho học sinh
	 - Gồm 2 chức năng soi nổi vật thể và soi phẳng tế bào trên lam kính

	
	
	- Độ phóng đại: Tối đa 1600 lần.

	
	
	- Đầu kính: Đầu kính 1 mắt xoay 360 độ, góc nghiêng 30 độ.

	
	
	- Thị kính:  Gồm 2 loại thị kính 10X và thị kính 16X, trong đó thị kính 10x/18mm có vạch chỉ giúp dễ dàng căn chỉnh điểm quan sát.

	
	
	- Vật kính: Cụm vật kính xoay 360 độ với mâm xoay chứa 4 vật kính: vật kính 4X; vật kính 10X; vật kính 40X; vật kính 100X (soi dầu).

	
	
	- Bàn kính: Kích thước 110x120mm

	
	
	- Kẹp tiêu bản di chuyển theo trục X-Y có tọa độ kèm theo, vùng điều chỉnh bàn di mẫu có độ chính xác 0,1mm, kẹp tiêu bản bằng nhôm.

	
	
	- Hệ thống ốc điều chỉnh tiêu cự: Gồm 2 loại ốc chỉnh thô và chỉnh tinh đồng trục. Chức năng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh với độ
 chính xác 0,1mm giúp việc soi mẫu dễ dàng. Độ lấy nét 0.02mm

	
	
	- Tụ quang: Abbe N.A=1.25. Màn chập hỗ trợ chắn sáng

	
	
	- Nguồn sáng: Gồm 2 nguồn sáng sử dụng chung 1 hệ thống công tắc đóng/mở:

	
	
	   Nguồn sáng từ dưới lên dùng để soi phẳng tế bào: Đèn led 1W, điều chỉnh bằng biến trở, tuổi thọ trung bình 50.000 giờ.

	
	
	   Nguồn sáng từ trên xuống dùng để soi nổi vật thể: Đèn LED gắn cố định trên thân kính.

	
	
	- Nguồn điện: Gồm 2 nguồn điện

	
	
	  Nguồn 1: Dùng nguồn chân USB type C với adapter chuyển đổi nguồn điện an toàn cho người sử dụng, 
điện áp vào: 110-240V/50Hz, điện áp ra: 5V/1A.

	
	
	   Nguồn 2: Dùng pin sử dụng trong trường hợp mất điện.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	27.1
	Bộ băng bó cho người gãy xương tay, xương chân
	Bộ băng bó gồm: Thanh nẹp bằng gỗ bào nhẵn 2 thanh dài 30cm, 2 thanh dài 45 cm, 2 thanh dài 70cm, 2 thành dài 90 cm; 4 cuộn băng y tế, mỗi cuộn dài 200 mm; 4 cuộn gạc y tế.

	27.2
	Dụng cụ đo huyết áp
	Máy đo huyết áp thông dụng.

	27.3
	Dụng cụ đo thân nhiệt
	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể học sinh

	
	
	Khoảng cách đo: 3cm- 5cm

	
	
	Thời gian đo: 1 giây

	
	
	Độ chính xác: (+/-) 0.2°C

	
	
	Độ phân giải: 0.1°C

	
	
	Dải đo: 32°C – 42.5°C (89.6°F – 108.5°F)

	
	
	Tự động tắt máy sau 15 giây

	27.4
	Mô hình cấu tạo cơ thể người
	+  Mô hình bán thân cơ thể người bao gồm 19 thành phần, mô hình thể hiện đầu (có não), khoang ngực (tim, phổi) và khoang bụng (gan; dạ dày; ruột; tuyến tụy; thận).

	
	
	Các bộ phận này có khả năng tháo rời giúp thuận tiện cho việc học tập, nghiên cứu bộ môn giải phẫu về cấu tạo nội tạng của cơ thể người.

	
	
	+ Phần đầu của mô hình có thể tháo thành 02 phần, não có thể tháo lắp.

	
	
	+ Phần thân:  phổi (gồm 4 mảnh), tim, khí quản, thực quản và động mạch chủ, cơ hoành, dạ dày, tá tràng cùng với tuyến tụy và lá lách, ruột, thận, gan, bàng quang (gồm 2 mảnh) .

	
	
	Hỗ trợ học tập về:

	
	
	+ Hệ tuần hoàn gồm tim có thể tháo rời quan sát tâm thất, tâm nhĩ, van tim, động mạch chủ, mạch máu, tĩnh mạch (màu xanh), động mạch (màu đỏ).

	
	
	+ Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và 2 lá phổi.

	
	
	+ Hê ̣tiêu hóa gồm thực quản, gan, da ̣dày, ruột non, ruột già, tụy và lách.

	
	
	+ Hê ̣ bài tiết gồm thận trái và thận phải, ống dẫn nước tiểu, động mạch thận và tình mạch thận, bàng quang.

	
	
	+ Ngoài các cơ quan nội tạng, mô hình còn thể hiện  rõ ràng, chi tiết đường đi của các mạch máu của cơ thể.

	
	
	- Kích thước thực tế: dao 85cm.

	
	
	- Chất liệu: Nhựa PVC thân thiện với môi trường, chống bể vỡ, thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển giữa các lớp học khi giáo viên tổ chức dạy thực hành. 

	
	
	- Màu sắc: Các bộ phận này có màu sắc khác nhau và có thể tháo rời giúp dễ dàng quan sát sử dụng trong giảng dạy và học tập.

	27.5
	Đa dạng động vật
	Mẫu được xử lí qua nhiều công đoạn để giữ được hình thái, màu sắc tự nhiên trước khi cho vào lọ chứa dung dịch bảo quản.

	
	
	Trên thành lọ dán nhãn ghi rõ tên Việt Nam và tên khoa học của động vật.

	
	
	Kiểu lọ: Bô can thủy tinh, đường kính 9.5 cm, cao 18 cm, dày 3.5 mm

	
	
	Mỗi lọ chứa 1 con: Ếch, sứa, bạch tuộc

	IV
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN NGOẠI NGỮ (02 PHÒNG)
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	Tivi tương tác
	Màn hình cảm ứng ≥ 75 inch LED, công nghệ LED backlight (D-LED)

	
	
	- Công nghệ Panel: IPS

	
	
	- Độ phân giải 4k Ultra HD: 3840 x 2160

	
	
	- Độ sáng: 380cd/m2

	
	
	- Góc nhìn ngang 178 độ , dọc: 178 độ

	
	
	- Tần số quét: 60Hz

	
	
	- Kính cường lực chống chói: 4mm 

	
	
	- Cảm ứng đa điểm (20 điểm trên Windows, 20 điểm trên Android)

	
	
	- Cảm ứng bằng hồng ngoại. Có thể sử dụng ngón tay, bút, hoặc bất cứ đối tượng nào (ngoại từ vật sắc nhọn hoặc trong suốt)                                                                                                                                                                                                                        

	
	
	Camera tích hợp: 48MP (AI), 3840x2160

	
	
	Microphone: 8 array, khoảng cách tối đa đến 10m

	
	
	- Cổng kết nối: HDMI x3; USB Touch 3.0 x3;  USB 3.0 x2, LAN, Audio, Type-C,… đáp ứng nhu cầu giảng dạy

	
	
	- Wifi 6; Bluetooth 5.0

	
	
	- Loa: 50W; Tự động nhận diện âm thanh chuẩn, hỗ trợ điều chỉnh cân bằng và âm thanh vòm

	
	
	- Hoạt động: 18/7; Có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng mặt trời trực tiếp

	
	
	- Tích hợp bộ Android 13: ARM Cortex 8 nhân, xung nhịp tối thiểu 1.9GHz, hỗ trợ xử lý hiệu năng cao lên đến 2.4GHz, 8GB RAM, 128GB Flash; GPU - tích hợp, tối thiểu 04 nhân xử lý đồ họa.

	
	
	- Tính năng: Hỗ trợ chế độ chỉnh sửa bài trình bày bằng MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF; cho phép chú thích và sửa đổi trạng thái; đồng thời giữ nguyên bản gốc; Hỗ trợ ghi âm nội dung giảng dạy.

	
	
	- Tích hợp firmware phần mềm quản trị nội dung hiển thị từ xa thông qua giải pháp Cloud

	
	
	-  Giải pháp: Quản lý tập trung tích hợp trên firmware, cho phép hiển thị nội dung chương trình từ xa thông qua Cloud, phù hợp với nhà trường trong việc chuyển thông tin thông báo xuống từng lớp học

	
	
	Cho phép ứng dụng signage tự khởi tạo

	
	
	Cho phép hiển thị nhiều nội dung trên cùng 1 màn hình

	
	
	Cho phép tạo lịch phát theo thời gian, quản lý danh sách màn hình

	
	
	Cho phép hẹn giờ bật/ tắt nội dung, quản trị qua cloud, linh hoạt trong việc quản lí và phân phối nội dung hiển thị cho các thiết bị

	
	
	Chức năng tách tiếng và hình ảnh hiển thị trong các thông báo lớp học

	
	
	Tính năng quản lý lớp học:

	
	
	Cho phép ghi nhận và truy xuất hoạt động của người dùng

	
	
	Cho phép gán mã tự động nhằm hạn chế việc trùng dữ liệu và xung đột dữ liệu

	
	
	Cho phép tạo và phân quyền giáo viên trên ứng dụng

	
	
	Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu

	
	
	Cho phép thông báo tình hình học tập của học viên đến phụ huynh học viên thông qua ứng dụng

	
	
	Cho phép soạn/ tạo giáo án, bài ôn tập, bài kiểm tra từ hệ thống

	
	
	soạn các bài kiểm tra và cho học viên in bài/làm bài kiểm tra trực tiếp từ hệ thống

	
	
	Cho phép tạo và quản lý các khoá học/ chương trình học phù hợp với từng đơn vị giáo dục: chương trình học, giáo án, bài tập, bài kiểm tra

	
	
	Hỗ trợ việc ôn luyện người dùng thông qua hệ thống thư viện câu hỏi

	
	
	Cho phép xây dựng thư viện câu hỏi và kho học liệu

	
	
	Cho phép tạo bản tin trường, thông báo trường, tạo thời khoá biểu

	
	
	Cho phép tạo lịch dạy cho từng khối lớp để quản lý tốt hơn

	
	
	- Thông tin màn hình cảm ứng:

	
	
	   + Công nghệ cảm ứng: hồng ngoại   

	
	
	   + Độ phân giải cảm ứng: 32767 x 32767 (hoặc tương đương)

	
	
	   + Thời gian phản hồi: ≤ 6ms

	
	
	   + Kích thước đối tượng tối thiểu: 3mm

	
	
	   + Độ chính xác: ±1mm (trên 90% của mặt bảng cảm ứng)

	
	
	- Nguồn điện: 100-240V AC, 50/60Hz

	
	
	- Phụ kiện: dây nguồn, bút (2 cây), điều khiển từ xa, ănten

	
	
	- Tích hợp phần mềm bảng trắng Whiteboard
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	Máy vi tính dành cho hệ thống
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.6 GHz turbo upto 4.4GHz/19MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	3
	Phần mềm
	- Sách điện tử: Sách giáo khoa tiếng Anh cấp trung học hiện hành.

	
	
	- Phần mềm quản lý dạy học, soạn được các câu trắc nghiệm khách quan, bài giảng tương tác tiếng Anh cấp trung học theo chương trình của Bộ GDĐT, phần mềm phục vụ giảng dạy tiếng Anh phù hợp với cấp trung học.

	
	
	- Thư viện bài giảng tương tác theo chương trình sách tiếng Anh cấp THCS của Bộ GDĐT quy định.

	
	
	Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả.
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	Bảng đa năng
	Kích thước (1200 x 1800) mm. Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Bảng di động sử dụng 2 mặt.

	
	
	Chân bảng làm bằng sắt hộp mạ kẽm có thể điều chỉnh được độ cao, có 04 bánh xe để di chuyển. Mặt bảng làm bằng thép chống lóa.

	5
	Bình chữa cháy CO2
	Chất chữa cháy: khí CO2
Trọng lượng khí: 5kg
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	Thiết bị dạy ngoại ngữ dành cho giáo viên
	Gồm:

	
	
	1. Máy tính bảng:

	
	
	- Độ phân giải: (1200 x 2000) Pixels

	
	
	- Kích thước màn hình≥ 10.4 inch

	
	
	- Hệ điều hành: Android, IOS,..

	
	
	- Tốc độ CPU ≥ 1.7 GHz

	
	
	- RAM ≥ 4 GB

	
	
	- ROM ≥ 64 GB

	
	
	- Chụp hình & Quay phim

	
	
	Wi-Fi: kết nối được các chuẩn Wifi hiện hành, Dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth

	
	
	2. Tai nghe không dây có micro

	
	
	Loại thông dụng: chống ồn tốt.

	
	
	3. Hệ thống phần mềm điều khiển

	
	
	- Hỗ trợ tất cả các chức năng và sử dụng hiệu quả trên thiết bị không dây như máy vi tính xách tay (laptop), Máy tính bảng, điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Windows, Android và iOS.

	
	
	- Giao diện phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ tối thiểu tiếng Anh, tiếng Việt.

	
	
	- Các chức năng chính sau:

	
	
	+ Chuyển hình ảnh, âm thanh: giáo viên có thể chuyển file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng đến tất cả máy học sinh. Giáo viên có thể chia sẻ hình ảnh từ máy giáo viên hoặc máy học sinh đến màn hình lớn một cách thuận tiện dễ dàng, giáo viên có thể thao tác ở bất cứ vị trí nào trong lớp học.

	
	
	+ Giáo viên có thể cho học sinh thực hiện thao tác ghi âm và nghe lại đoạn ghi âm của từng học sinh.

	
	
	+ Giáo viên có thể giao tiếp riêng từng học sinh hoặc theo từng nhóm.

	
	
	+ Chức năng học theo nhóm: giáo viên có thể chia học sinh thành nhiều nhóm khác nhau. Học sinh có thể thực hiện các thao tác trên nhóm. Phần mềm cho phép cùng lúc trình chiếu và tương tác cùng lúc nhiều màn hình nhỏ trên màn hình lớn vì vậy các nhóm có thể đưa bài thuyết trình hay kết quả lên màn hình lớn cùng lúc.

	
	
	+ Chức năng đánh giá: phần mềm hỗ trợ giáo viên tạo ra các hình thức bài tập khác nhau để học sinh kiểm tra, đánh giá lại quá trình học 
như phán đoán, tự luận, dịch thuật, lựa chọn đúng sai, trắc nghiệm, nối hình, kết nối từ, sắp xếp từ,…Hệ thống sẽ tự trả về kết quả và phân tích đánh giá sau khi học sinh trả lời đáp án.

	
	
	+ Chức năng kiểm tra: Giáo viên có thể tạo các bài kiểm tra nghe, nói, đọc, viết để học sinh tham tra kiểm tra trực tiếp trên hệ thống. Hệ thống sẽ chấm điểm tự động nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ phân tích chính xác từng câu hỏi giúp giáo viên nhanh chóng đánh giá được sự hiểu bài và kiến thức của học sinh trong từng kỹ năng.
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	Thiết bị dạy ngoại ngữ dành cho học sinh
	Gồm:

	
	
	1. Máy vi tính xách tay (laptop)

	
	
	- Màn hình ≥ 14,0 inch

	
	
	- Độ phân giải ≥ HD (1366 x 768)

	
	
	- Bộ xử lý: Intel® Core™ i3

	
	
	- Bộ nhớ hệ thống: 4GB DDR4

	
	
	- Ổ đĩa cứng ≥ 256 GB

	
	
	- Camera mặt trước: Camera HD 720p.

	
	
	- Wireless: Wi-Fi 5 (802.11ac)+Bluetooth

	
	
	- Âm thanh: Loa tích hợp, Micro tích hợp sẵn

	
	
	2. Tai nghe có dây và micro

	
	
	Loại thông dụng: chống ồn tốt.

	
	
	3. Hệ thống phần mềm điều khiển

	
	
	Bao gồm các chức năng có thể tiếp nhận được các điều khiển từ máy giáo viên như nghe, ghi âm, thực hiện thảo luận nhóm và các bài tập,
bài kiểm tra từ yêu cầu của máy giáo viên; có thể gọi trực tiếp đến máy giáo viên,…

	8
	Bàn và ghế giáo viên
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn
 PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn học sinh
	Loại bàn 2 chỗ ngồi, phù hợp học theo nhóm (có thể ghép thành 4 học sinh, 6 học sinh, 8 học sinh,….)

	
	
	- Chất liệu: mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp, khung bàn bằng sắt hộp mạ kẽm
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	Ghế học sinh
	- Ghế gấp đệm tựa, lưng thấp.

	
	
	- Kích thước cơ bản: (400 x 400 x420/ 800) mm

	
	
	-Toàn bộ khung ghế được sơn tĩnh điện.

	
	
	- Mặt ghế và lưng tựa được bọc đệm.

	
	
	- Ghế có thể gấp lại được sau khi sử dụng
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Micro cài áo
	Loại micro điện dung

	
	
	Phương thức nhận hàng một chiều

	
	
	Dải tần số 500-980MHz

	
	
	Băng thông RF 60MHz

	
	
	45 điểm tần số

	
	
	Công suất phát 10mW

	
	
	Đáp ứng tần số 30Hz - 16KHz

	
	
	Dải động 96dB

	
	
	Bức xạ hài <-50dBc

	
	
	Độ méo < 0,1%

	
	
	Sử dụng công nghệ không dây UHF

	
	
	Công nghệ khớp tần số tự động, dễ vận hành, chống nhiễu mạnh, dễ sử dụng

	
	
	Sử dụng đầu ra âm thanh 6,5mm, phích cắm đầu thu có thể điều chỉnh 90 độ, tương thích với nhiều loại thiết bị để sử dụng

	
	
	Microphone có màn hình LED giúp thao tác dễ dàng và sử dụng thông tin trực quan; hỗ trợ nhiều kênh để tránh nhiễu tần số và hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ

	
	
	Máy thu tích hợp chip gói khối lượng nhỏ, có thể mang theo và nhỏ gọn, plug and play, kết nối thuận tiện với nhiều loại thiết bị.
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	Máy lạnh (Trọn bộ)
	- Công suất lạnh: 18.000 Btu/h 
- Cấu hình: 01 dàn nóng + 01 dàn lạnh đồng bộ cùng hãng
- Bao gồm: (Vật tư, ống đồng, dây điện, ống thoát nước, bảo ôn, giá đỡ,… và nhân công lắp đặt hoàn chỉnh trọn bộ)
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	Bộ phát sóng Wifi
	Giao diện: 2 × Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (One port supports IEEE802.3af/at PoE and Passive PoE)

	
	
	Khóa bảo mật vật lý: có

	
	
	Nút: Reset

	
	
	Bộ cấp nguồn:

	
	
	• 802.3af/at PoE

	
	
	• 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included)

	
	
	Dạng Ăng ten: Internal Omni

	
	
	• 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi

	
	
	• 5 GHz: 3× 4 dBi
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	Thiết bị chuyển mạch
	- Cổng 2.5-Gigabit mang lại hiệu suất cao nhất của băng thông Multi-Gig và thiết bị, đồng thời cung cấp dung lượng chuyển mạch lên đến 40 Gbps.

	
	
	- Cung cấp kết nối siêu nhanh với 2.5G NAS, Máy chủ 2.5G, máy tính chơi game, AP WiFi 6 2.5G, video 4K, v.v.

	
	
	- Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz

	
	
	- Giao diện: 8× cổng 100Mbps/1Gbps/2.5Gbp, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
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	Tủ đựng thiết bị
	- Kích thước: (1,4 x 0,45 x 1,85)m. (Ngang x Sâu x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, phủ sơn PU đầy sớ gỗ, màu gỗ tự nhiên, bóng mờ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố và chia làm 2 khoang: Mỗi khoang gồm có 3 ngăn chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ trám kiếng trong 
dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc mỗi khoang khoảng 0,90 m.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,055)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,035)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	V
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN TIN HỌC
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Bảng đa năng
	Kích thước (1200 x 1800) mm. (cao x rộng)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Bảng di động sử dụng 2 mặt.

	
	
	Chân bảng làm bằng sắt hộp mạ kẽm có thể điều chỉnh được độ cao, có 04 bánh xe để di chuyển. Mặt bảng làm bằng thép chống lóa.
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	Bình chữa cháy CO2
	Chất chữa cháy: khí CO2
Trọng lượng khí: 5kg
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	Bàn vi tính
	- Kích thước: D 0,8m x R 0,6m x C 0,75m

	
	
	- Khung chân bàn làm bằng sắt hộp mạ kẽm. Mặt bàn, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, dày ≥ 0.017m,
 phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
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	Ghế học sinh
	- Kích thước cơ bản: (400 x 400 x420/ 800) mm

	
	
	- Ghế gấp đệm tựa, lưng thấp

	
	
	-Toàn bộ khung ghế được sơn tĩnh điện.

	
	
	- Mặt ghế và lưng tựa được bọc đệm.

	
	
	- Ghế có thể gấp lại được sau khi sử dụng
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	Bàn, ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, 
kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và 
cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, 
phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bộ lưu điện cho máy vi tính giáo viên
	- Công nghệ: Line Interactive

	
	
	- Được điều khiển bằng bộ vi xử lý cho độ tin cậy cao

	
	
	- Quản lý pin nâng cao (ABM) để tăng tuổi thọ và hiệu suất của pin

	
	
	- AVR Tự động điều chỉnh điện áp cho điện áp đầu vào rộng và điện áp đầu ra ổn định

	
	
	- Chức năng khởi động lạnh nguồn DC

	
	
	- Tự động khởi động lại khi AC (điện lưới) khôi phục

	
	
	- Tự ngắt ở chế độ sạc

	
	
	- Tương thích máy phát điện (Tùy chọn )

	
	
	- Cổng giao tiếp: USB.

	
	
	- Công suất: 2200VA/ 1200W.

	
	
	Đầu vào:

	
	
	- Điện áp định danh: 220/ 230/ 240VAC.

	
	
	- Dải điện áp: 140 ~ 300 VAC.

	
	
	- Dải tần số: 50/ 60 Hz ± 5Hz  (Tự động chuyển đổi).

	
	
	Đầu ra:

	
	
	- Điện đầu ra: 220/ 230/ 240VAC ± 10% VAC (chế độ Pin).

	
	
	- Dải tần số: 50/ 60Hz ± 1Hz ( chế độ Pin).

	
	
	- Dạng sóng (chế độ ắc quy): Tương tự sóng sin chuẩn.

	
	
	Pin:

	
	
	- Loại ắc quy: 12V/ 9Ah × 2 cái.

	
	
	- Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6ms.

	
	
	- Thời gian sạc: 4 ~ 6 giờ đạt 90% dung lượng.

	
	
	- Thời gian lưu điện: 90 phút (1PC + 1 LCD).

	
	
	Hiển thị:

	
	
	- Sử dụng chế độ ắc quy: Đèn Led báo vàng nhấp nháy.

	
	
	- Chế độ xoay chiều: Đèn Led báo xanh.

	
	
	- Lỗi: Đèn Led báo đỏ.

	
	
	Bảo vệ:

	
	
	- Bảo vệ: Quá tải, xảy ra sự phóng điện, nạp điện nhiều.

	
	
	- Bảo vệ điện thoại/ fax/ mạng: Cổng RJ11/ RJ45.

	
	
	Môi trường:

	
	
	- Độ ồn: Dưới 40dB
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang
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	Máy vi tính học sinh
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Máy vi tính giáo viên
	Máy tính đồng bộ thương hiệu 

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.6 GHz turbo upto 4.4GHz/19MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Hệ điều hành
	Hệ điều hành Windows hiện hành. Phiên bản dành cho giáo dục Windows 11 Pro
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	Máy lạnh (Trọn bộ)
	- Công suất lạnh: 18.000 Btu/h 
- Cấu hình: 01 dàn nóng + 01 dàn lạnh đồng bộ cùng hãng
- Bao gồm: (Vật tư, ống đồng, dây điện, ống thoát nước, bảo ôn, giá đỡ,… và nhân công lắp đặt hoàn chỉnh trọn bộ)
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	Hệ thống mạng LAN – Internet
	Hệ thống mạng: dây mạng, đầu bấm, nẹp, switch, hub, …

	
	
	Hệ thông điện: dây điện, ổ điện, nẹp, …

	
	
	Công và vật tư lắp đặt

	VI
	PHÒNG CÔNG NGHỆ

	1
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Bàn thí nghiệm (Giáo viên) + Ghế đầu trâu (Giáo viên)
	Bàn giáo viên

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granitte, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 số hoá chất khác. Ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và 
cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055) m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	5
	Bàn thí nghiệm (Học sinh)
	- Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,5 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng đá Granitte, chịu được Acid, Bazơ loãng và 1 số hoá chất khác. Ngăn bàn, xắn ngăn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Trên mặt dựng có gắn ổ cắm điện AC/DC có màn che chống giật, chống nước; đồng hồ vôn kế AC/DC; ampe kế AC/DC .

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông , mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m
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	Ghế học sinh
	- Kích thước: (0,4 x 0,4 x 0,45/ 0,9) m, (Sâu x Rộng x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m. 
Số lượng 4 thanh, bố trí cân đối, thẩm mỹ.
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Micro cài áo
	Loại micro điện dung

	
	
	Phương thức nhận hàng một chiều

	
	
	Dải tần số 500-980MHz

	
	
	Băng thông RF 60MHz

	
	
	45 điểm tần số

	
	
	Công suất phát 10mW

	
	
	Đáp ứng tần số 30Hz - 16KHz

	
	
	Dải động 96dB

	
	
	Bức xạ hài <-50dBc

	
	
	Độ méo < 0,1%

	
	
	Sử dụng công nghệ không dây UHF

	
	
	Công nghệ khớp tần số tự động, dễ vận hành, chống nhiễu mạnh, dễ sử dụng

	
	
	Sử dụng đầu ra âm thanh 6,5mm, phích cắm đầu thu có thể điều chỉnh 90 độ, tương thích với nhiều loại thiết bị để sử dụng

	
	
	Microphone có màn hình LED giúp thao tác dễ dàng và sử dụng thông tin trực quan; hỗ trợ nhiều kênh để tránh nhiễu tần số và hỗ trợ sử dụng đồng thời nhiều bộ

	
	
	Máy thu tích hợp chip gói khối lượng nhỏ, có thể mang theo và nhỏ gọn, plug and play, kết nối thuận tiện với nhiều loại thiết bị.
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	Xe đẩy phòng thí nghiệm
	Kích thước (460 x 600 x 800) mm. Inox tròn 22mm, 9,6mm và Inox tấm dày 0,5mm, xe đẩy có 3 ngăn cố định. Liên kết bằng mối hàn khí Argon di chuyển bằng 4 bánh xe.
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	Bảng chủ điểm
	Kích thước: (1200 x 2400) mm. (Cao x Ngang) 
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu trắng dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng để viết in tên nhà sản xuất. Bảng sử dụng viết bút lông và nam châm.
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	Bàn chuẩn bị
	- Kích thước bàn: (0,8 x 1,8 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,07 x 0,07)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.
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	Tủ phòng bộ môn
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên chia thành 02 xắn đứng, giữa tủ bố trí 02 ngăn, 2 khoảng hông bố trí các rảnh để chứa 16 khay để dụng cụ, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 16 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	13
	Tủ đựng dụng cụ
	- Kích thước: (0,45 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép
 Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên có 01 xắn đứng bố trí các rảnh để chứa 08 khay để dụng cụ, 
phần còn lại chia thành 02 ngăn, kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.Tủ kèm 08 khay nhựa dùng để đựng dụng cụ.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	14
	Biến thế nguồn phòng bộ môn
	* Biến thế nguồn

	
	
	- Bộ nguồn được đựng toàn bộ trong thùng kích thước 475 x 400 x 750mm, bằng khung sắt, bọc tole sơn tĩnh điện.    

	
	
	 - Nguồn điện vào: 220v - 50Hz.    

	
	
	 - Nguồn điện ra: 10 cấp điện áp từ 0 - 24V AC/DC - 50A.    

	
	
	 - Mặt bàn điều khiển có đồng hồ Volt, Ampere AC/DC, đèn báo, ổ cắm và hệ thống công tắc đóng ngắt liên động.    

	
	
	 - Có 2 ốp tô mát bảo vệ sơ cấp và thứ cấp.    

	
	
	 - Công và vật tư lắp đặt.    

	15
	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	15.1
	Bộ vật liệu cơ khí
	Bộ vật liệu cơ khí gồm:

	
	
	- Tấm nhựa Formex (khổ A3, lọa dày 3mm và 5mm), số lượng 10 tấm, mỗi loại;

	
	
	- Tấm nhựa Acrylic (A4, trong suốt, dày 3mm), số lượng 10 tấm;

	
	
	- Thanh keo nhiệt (đường kính 10mm), số lượng 10 thanh;

	
	
	- Vít ren và đai ốc M3, 100 cái;

	
	
	- Vít gỗ các loại, 100 cái;

	
	
	- Mũi khoan (đường kính 3mm), 5 mũi;

	
	
	- Bánh xe (đường kính 65mm, trục 5mm), 10 cái.

	15.2
	Bộ dụng cụ cơ khí
	Bộ dụng cụ cơ khí gồm:

	
	
	- Thước lá dài 300 mm độ chia 0.5mm;

	
	
	- Thước cặp cơ 150mm độ chia 1mm

	
	
	- Đầu vạch dấu (loại thông dụng);

	
	
	- Thước đo góc Khoảng đo: 0-180°; Độ chia: 1°;  kích thước: 150x90mm.

	
	
	- Thước đo mặt phẳng dài 230mm

	
	
	- Dao dọc giấy

	
	
	- Dao cắt nhựa Acrylic

	
	
	- Ê tô nhỏ khẩu độ 50 mm

	
	
	- Dũa dẹt lưỡi dài 8 inch , dũa tròn lưỡi dài 8 inch;

	
	
	- Cưa tay dài có thể thay đổi 8-12 inch

	
	
	- Bộ tuốc nơ vít đa năng (loại thông dụng);

	
	
	- Mỏ lết cỡ nhỏ loại 8 inch

	
	
	- Kìm mỏ vuông dài 6 inch

	
	
	- Súng bắn keo loại 10mm, công suất 60W

	
	
	- Đựng trong hộp nhựa có quai xách kích thước 19 inch

	15.3
	Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ
	Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ gồm:

	
	
	- Máy in 3D cỡ nhỏ

	
	
	Công nghệ:FDM

	
	
	In được các vật liệu: PLA, PLA+, TPU, ABS, …

	
	
	Khổ in: 225*225*265 (mm)

	
	
	Độ dày lớp cắt: 0.05-0.3 (mm)

	
	
	Kích thước đầu in: 0.4 mm ( OUT ) 1.75 mm (IN)

	
	
	Bàn nhiệt 250W có thể lên tới 100°C

	
	
	Màn hình cảm ứng 4.3 inch có thể tháo rời

	
	
	Cân bàn 16 điểm bằng cảm biến lực ngay tại đầu đùn

	
	
	Bộ đùn sử dụng bánh răng kim loại kép

	
	
	Nguồn điện: 220V 50/60Hz

	
	
	Kết nối: SD, USB

	
	
	Bàn nhiệt 250W có thể lên tới 100°C

	
	
	Cảm biến đứt nhựa

	
	
	In tiếp tục khi mất điện

	
	
	Đùn gián tiếp

	
	
	- Khoan điện cầm tay (sử dụng pin): 03 chiếc..

	15.4
	Bộ vật liệu điện
	Bộ vật liệu điện gồm:

	
	
	- Pin lithium (loại 3.7V, 1200maH), 9 cục;

	
	
	- Đế pin Lithium (loại đế ba), 03 cái;

	
	
	- Dây điện màu đen, mầu đỏ (đường kính 0.3 mm), 20 m cho mỗi mầu;

	
	
	- Dây nối kĩ thuật điện (Dây đơn, đường kính 1.5mm, dài 30cm, có chốt cắm hai đầu đường kính 4mm);

	
	
	- Dây cáp dupont (Loại dài 30cm, chân 2.54mm, 40 sợi);

	
	
	- Dây kẹp cá sấu 2 đầu (dài 30cm), 30 sợi;

	
	
	- Gen co nhiệt (đường kính 2 và 3 mm), mỗi loại 2m;

	
	
	- Băng dính cách điện, 05 cuộn;

	
	
	- Phíp đồng một mặt (A4, dày 1,2 mm), 5 tấm;

	
	
	- Muối FeCl3, 500g;

	
	
	- Thiếc hàn cuộn (loại 100g), 03 cuộn;

	
	
	- Nhựa thông, 300g.

	15.5
	Bộ dụng cụ điện
	Bộ dụng cụ đỉện gồm:

	
	
	Bộ dụng cụ điện gồm (mỗi loại 1 chiếc):

	
	
	- Sạc pin Lithium (khay sạc đôi, dòng sạc 600 mA);

	
	
	- Đồng hồ vạn năng số (loại thông dụng);

	
	
	- Bút thử điện dài 14cm

	
	
	- Kìm tuốt dây điện (đầu kìm làm bằng hợp kim thép không gỉ, cán làm bằng vật liệu cách điện, Kích thước dây tuốt: 0.6; 0.8; 1.0, 1.3; 1.6; 2.0; 2.6mm

	
	
	- Kìm mỏ nhọn đầu kim làm bằng hợp kim thép không gỉ, cán làm bằng vật liệu cách điện dài 6inch;

	
	
	- Kìm cắt đầu kìm làm bằng hợp kim thép không gỉ, cán làm bằng vật liệu cách điện dài 6 inch;

	
	
	- Tuốc nơ vít kĩ thuật điện (loại thông dụng);

	
	
	- Mỏ hàn thiếc AC 220V, công suất 60W, kèm để mỏ hàn (loại thông dụng).

	
	
	- Đựng trong hộp nhựa kích thước loại 14 inch.

	15.6
	Mẫu vật liệu cơ khí.
	Các mẫu mỏng, được cố định trong hộp thể hiện các loại phổ biến của kim loại đen, kim loại mầu. Đóng theo hộp, kích thước (200 x 300 x 100)mm.

	15.7
	Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
	Thể hiện được các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động: bánh răng, tay quay con trượt, đai truyền.

	15.8
	Khối hình học cơ bản.
	Bao gồm các khối đa diện (hình hộp, hình chóp, hình lăng trụ) có kích thước cạnh đáy tối thiểu 100 mm, chiểu cao 200 mm; 
khối tròn xoay (hỉnh trụ, hình nón, hình cầu) có đường kính đáy 100 mm, chiều cao 200 mm.

	15.9
	Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật
	Thước thẳng dài 500 mm; thước đo góc có hai đường chia độ, khuyết ở giữa; compa bằng gỗ; ê ke vuông (400x400) mm. 
Tất cả thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.

	15.10
	Dụng cụ thực hành cơ khí
	Dụng cụ thực hành cơ khí bao gồm:

	
	
	- Đe 1.4kg

	
	
	- Ê tô ngàm 50mm

	
	
	- Cưa tay có thể đièu chỉnh độ dài 8-12 inch

	
	
	- Búa cơ khí 500g

	
	
	- Kìm vuông 6 inch

	
	
	- Hộp nhựa có quai xách kích thước loại 14 inch.

	15.11
	Dụng cụ bảo vệ, an toàn điện.
	Dụng cụ bảo vệ, an toàn điện bao gồm:

	
	
	- Bút thử điện dài 14cm

	
	
	- Găng tay cao su cách điện hạ áp 1000V.

	
	
	- Kính bảo hộ

	
	
	- Thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện Aptomat 10A.

	
	
	- Hộp nhựa.

	15.12
	Công tơ điện 1 pha
	Công tơ điện một pha loại kỹ thuật số, hiển thị LCD 250V/40A/50Hz.

	15.13
	Bộ thiết bị lắp mạng điện trong nhà
	- Bảng điện nhựa khoan lỗ, kích thước (200x300) mm;

	
	
	- Công tắc ba cực gắn bảng điện, dòng điện 16A/250VAC;

	
	
	- Công tắc hai cực gắn bảng điện, dòng điện 16A/250V AC;

	
	
	- Ổ cắm điện gắn bảng, dòng điện 16A/250V;

	
	
	- Đèn điện led, đui xoáy 12W/250V/50Hz;

	
	
	- Đèn điện ống led, chiều dài 1.2m/12W/220V/50Hz;

	
	
	- Áptômát 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA AC;

	
	
	- Cầu đấu dây điện loại kẹp, thẳng, 2 cầu, dòng điện 10A.

	15.14
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch chuông điện
	- Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12) mm và các linh kiện, thiết bị: ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ; 01 áp tô mát, loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA/AC; 01 nút nhấn chuông loại 220/10A; 01 chuông điện 220V/AC;

	
	
	- Các linh kiện, thiết bị được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích và chỉ dẫn rõ ràng;

	
	
	- Các chốt kết nối dây dẫn mạch điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình thực hành.

	15.15
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện báo cháy tự động
	- Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12) mm;

	
	
	- Các mô đun và thiết bị trên bảng điện bao gồm: ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ; 01 áp tô mát loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA/AC; 01 bộ đổi nguồn loại đầu vào 220AC/50HZ, đầu ra 12V/3A DC; 01 đầu báo khói, loại độc lập, có dây; 01 hộp điện báo cháy loại thông dụng, kết nối với các đầu báo khói qua dây dẫn. Đầu ra rơ le điều khiển chuông báo cháy; 01 chuông điện D76mm / 25W / 220AC / 60dB;

	
	
	- Các mô đun, thiết bị điện được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích rõ ràng;

	
	
	- Các chốt kết nối dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình thực hành;

	
	
	- Có đầy đủ các đèn báo trạng thái.

	15.16
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện trang trí
	- 01 bảng nhựa khoan lỗ, kích thước (200x300) mm;

	
	
	- 01 áp tô mát loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400W/30mA AC;

	
	
	- 02 công tắc loại ba cực, gắn bảng dòng điện 16A/250V AC;

	
	
	- 02 ổ cắm điện loại gắn bảng, dòng điện 16A/250V;

	
	
	- 05 đèn led dạng dây mềm, tự nháy;

	
	
	- 05 đèn led dạng thanh các màu.

	15.17
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch điều khiển đèn điện cảm biến ánh sáng và chuyển động
	- Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12)mm và các linh kiện, thiết bị: Ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ;
01 áp tô mát loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA/AC; 01 công tắc loại hai cực, gắn bảng, dòng điện 16A/250V AC; 01 mô đun công tắc cảm biến ánh sáng, đầu ra rơ le, dòng điện 10A/220V AC; 01 mô đun công tắc cảm biến chuyển động đầu ra rơ le, dòng điện 10A/220V AC; 01 đèn led loại đuôi xoáy, công suất 12W/250V;

	
	
	- Các linh kiện, thiết bị được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích rõ ràng;

	
	
	- Các chốt kết nối dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình thực hành.

	15.18
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện giám sát sử dụng camera hồng ngoại.
	- Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12)mm và các linh kiện, thiết bị: Ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ; 01 áp tô mát loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA AC; 01 công tắc loại hai cực, gắn bằng dòng điện 16A/250V AC; 01 Ca me ra hồng ngoại tích hợp cảm biến chuyển động; 02 đèn led loại đuôi xoáy, công suất 12W/250V;

	
	
	- Các linh kiện được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích rõ ràng;

	
	
	- Các chốt kết nối dây dẫn điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình thực hành.

	15.19
	Bộ kít vi điều khiển thông dụng
	Bộ dụng cụ bao gồm:

	
	
	Mô đun hạ áp DC-DC (2A, 4 - 36V);

	
	
	Mô đun cảm biến: nhiệt độ (đầu ra số, độ chính xác: ± 0,5oC), độ ẩm (đầu ra số, độ chính xác: ± 2% RH), ánh sáng (đầu ra tương tự và số, sử dụng quang trở), khí gas (đầu ra tương tự và số), chuyển động (đầu ra số, góc quét: 120 độ), khoảng cách (đầu ra số, công nghệ siêu âm);

	
	
	Nút ấn (4 chân, kích thước: (6x6x5)mm);

	
	
	Bảng mạch lập trình vi điều khiển mã nguồn mở (loại thông dụng);

	
	
	Mô đun giao tiếp: Bluetooth (2.0, giao tiếp: serial port, tần số: 2,4GHz), RFID (tần số sóng mang: 13,56MHz, giao tiếp: SPI), Wifi (2,4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11b/g/n, hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2, giao tiếp: Micro USB);

	
	
	Thiết bị chấp hành: Động cơ điện 1 chiều (9-12V, 0,2A, 150-300 vòng/phút), Động cơ servo (4,8V, tốc độ: 0,1s/60°), Động cơ bước (12-24V, bước góc: 1,8°, kích thước: (42x42x41,5)mm), còi báo (5V, tần số âm thanh: 2,5KHz);

	
	
	Mô đun chức năng: Mạch cầu H (5-24V, 2A), Điều khiển động cơ bước (giải điện áp hoạt động 8 - 45V, dòng điện: 1,5A), rơ le (12V);

	
	
	Linh, phụ kiện: board test (15x5,5)cm, dây dupont (loại thông dụng), linh kiện điện tử (điện trở, tụ điện các loại, transistor, LED, diode, công tắc các loại).

	
	
	Hộp đựng dụng cụ làm bằng vật liệu nhựa cứng có độ bền cao

	
	
	Các bài lập trình mẫu.

	15.20
	Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện điều khiển thiết bị điện dựa trên vi điều khiển.
	- Bộ thiết bị bao gồm bảng điện kích thước (400x600x12) mm và các linh kiện, thiết bị: Ổ cắm điện 3 chân loại 220V/10A tích hợp cầu chì bảo vệ; 
01 áp tô mát loại 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA/AC; Nguồn điện một chiều hai mức điện áp 5V/12V/2A; 04 đèn led loại đuôi xoáy, công suất 12W/250V tích hợp rơ le điều khiển;

	
	
	- Bảng điều khiển thiết bị thể hiện rõ sơ đồ chức năng: tín hiệu (cảm biến), xử lý (vi điều khiển), thiết bị chấp hành (các thiết bị điện);

	
	
	- Các linh kiện được bố trí và lắp đặt trên bảng điện một cách khoa học, chú thích rõ ràng;

	
	
	- Có các chốt kết nối dây dẫn cơ bản và mở rộng, chốt kết nối dây dẫn đảm bảo an toàn điện và thuận tiện cho quá trình thực hành.

	15.21
	Bộ cảm biến dùng trong trồng trọt công nghệ cao
	Bộ bao gồm 4 cảm biến:

	
	
	1. Cảm biến đo nhiệt độ

	
	
	Thông số kỹ thuật

	
	
	- Dải đo: -20 đến 120°C

	
	
	- Độ chính xác  ± 0.01°C

	
	
	- Chíp điều khiển Core: ARM 32-bit, 48 MHz.

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode thông số khắc chìm.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	
	
	2. Cảm biến đo độ ẩm

	
	
	Thông số kỹ thuật

	
	
	- Dải đo: 0-100%

	
	
	- Độ chính xác  ± 3%

	
	
	- Chíp điều khiển ARM 32bit 48MHz

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode thông số khắc chìm.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	
	
	3. Cảm biến đo độ pH

	
	
	Thông số kỹ thuật

	
	
	- Dải đo: 0-14pH

	
	
	- Độ chính xác  ± 0.01pH

	
	
	- Nhiệt độ hoạt động: 5-60°C

	
	
	- Chíp điều khiển ARM 32bit 48MHz

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode thông số khắc chìm.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	
	
	4. Cảm biến ánh sáng

	
	
	Thông số kỹ thuật

	
	
	- Dải đo: 0-65.000 Lux

	
	
	- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 60°C

	
	
	Thời gian đáp ứng: 0.1s

	
	
	- Chíp điều khiển ARM 32bit 48MHz

	
	
	- Bộ nhớ ROM 32KB, RAM 4Kx8

	
	
	- Giao tiếp Modbus.

	
	
	- Phần mềm tiếng việt

	
	
	- Cổng kết nối RJ45.

	
	
	- Vỏ nhôm Anode thông số khắc chìm.

	
	
	- Có QR code in trên vỏ để quét tải phần mềm về từ CH-Play

	VII
	PHÒNG HỌC ĐA CHỨC NĂNG (02 PHÒNG)

	1
	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	3
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	5
	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.

	6
	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chổ ngồi (1 bàn + 2 ghế)
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn(Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	VIII
	PHÒNG BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

	1
	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc,
 kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ
 và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp,
 phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).

	2
	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	3
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chổ ngồi (1 bàn + 2 ghế)
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn(Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép
 Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.
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	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	7.1
	Môn GDCD:
	 

	a
	Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân
	Dụng cụ thực hành: Gương méo, gương lồi để phục vụ cho việc mô phỏng các tình huống nhận thức bản thân.

	
	
	- Bộ thẻ màu hình chữ nhật kích thước (200x600)mm theo mô hình 4 cửa sổ Ohenri với những nội dung khác nhau được in chữ và có thể bóc/dán vào tấm thẻ như sau:

	
	
	- Màu vàng: những điều bạn đã biết về bản thân và người khác biết về bạn;

	
	
	- Màu xanh: điều bạn không biết về mình nhưng người khác lại biết rõ;

	
	
	- Màu đỏ: điều bạn biết về mình nhưng người khác lại không biết, những điều bạn chưa muốn bộc lộ;

	
	
	- Màu xám: những dữ kiện mà bạn và người khác đều không nhận biết qua vẻ bề ngoài.

	b
	Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm
	Bộ dụng cụ thực hành các tình huống nguy hiểm sau:

	
	
	- Thoát khỏi đám cháy khi xảy ra cháy, hỏa hoạn;

	
	
	- Phòng tránh tai nạn đuối nước;

	
	
	- Phòng tránh thiên tai;

	
	
	- Sơ cấp cứu ban đầu.

	
	
	Bộ dụng cụ gồm:

	
	
	- Bình cứu hỏa, bao tay, mũ bảo hộ, vòi phun nước, phao;

	
	
	- Bộ thiết bị mô phỏng dụng cụ y tế sơ cấp cứu cơ bản.

	c
	Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm
	Bộ dụng cụ gồm: 6 chiếc lọ bằng nhựa có kích thước 50mm, cao 80mm có ghi hình và dán chữ lên thành lọ với nội dung thể hiện nhu cầu chi tiêu của bản thân như: nhu cầu thiết yếu 55%, giáo dục 10%, hưởng thụ 10%, tự do tài chính 10%, tiết kiệm dài hạn 10%, giúp đỡ người khác 5%.

	7.2
	Môn Lịch sử:
	 

	a
	Bản đồ thể hiện thế giới cổ đại
	Bộ lược đồ thế giới cổ đại, vị trí địa lý của các quốc gia cổ đại và các trung tâm văn minh lớn, như Trung Quốc, Ấn Độ, La Mã, Hy Lạp, Lưỡng Hà, Ai Cập;

	
	
	Mỗi quốc gia cổ đại có một lược đồ.

	
	
	Kích thước (720 x 1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	b
	Bản đồ thể hiện Đông Nam Á và các vương quốc cổ đại ở Đông Nam Á
	Lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X và Lược đồ Đông Nam Á cổ đại.

	
	
	- Lược đồ thể hiện rõ vị trí, phạm vi của các vương quốc cổ.

	
	
	Lược đồ có kích thước (720 x1020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	c
	Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên Biển Đông.
	Bản đồ treo tường, thể hiện: phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam; các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

	
	
	Bên dưới bản đồ có sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam (bao gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa).

	
	
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

	7.3
	Môn Địa lý:
	 

	a
	Quả địa cầu tự nhiên
	Kích thước tối thiểu D=30cm.

	b
	La bàn
	La bàn thông dụng. Kích thước tối thiểu D = 10cm; có mặt kính, vật liệu cứng.

	c
	Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam
	Mẫu quặng và khoáng sản gồm có: than đá, sắt, đồng, đá vôi, sỏi.

	d
	Trích mảnh bản đồ thông dụng: Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ đường giao thông, Bản đồ du lịch.
	Trích mảnh bản đồ (thuộc lãnh thổ Việt Nam): Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50.000 đến 1: 100.000. Bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và bản đồ du lịch tỉ lệ 1: 200.000.

	
	
	Kích thước (420 x 590)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	e
	Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước
	Tranh thể hiện:

	
	
	- Sơ đồ khối, trên đó thể hiện sự tuần hoàn của nước từ đại dương, ngưng kết (mây), chuyển vận do gió, giáng thủy (tuyết và mưa), các nguồn trữ nước (băng tuyết vĩnh viễn, nước ngầm, sông hồ, thực vật) và trở lại biển.

	
	
	- Biểu đồ thành phần của thủy quyển.

	
	
	Kích thước (720 x 1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ

	f
	Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất
	Bản đồ treo tường thể hiện các khu vực giờ trên Trái Đất. Kích thước (720 x 1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ

	g
	Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất.
	Lược đồ treo tường, thể hiện phân tầng màu phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất. Trên đại dương có các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ven bờ.

	
	
	Kích thước (720 x 1020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	h
	Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.
	Lược đồ treo tường, thể hiện phân tầng màu phân bố nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất.

	
	
	Kích thước (720 x 1020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	i
	Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất
	Bản đồ treo tường, thể hiện 7 đới: đới khí hậu xích đạo, đới khí hậu cận xích đạo, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận nhiệt đới, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận cực, đới khí hậu cực. Có các biểu đồ nhiệt, mưa ở một số địa điểm đại diện cho các đới khí hậu. 
Kích thước (720 x 1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ.

	7.4
	Môn Ngữ văn
	 

	a
	Tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản và Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản
	01 tranh minh họa về:

	
	
	- Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm;

	
	
	- Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản dưới dạng sơ đồ tư duy.

	b
	Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình
	Bộ tranh minh họa về Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản tiêu biểu có trong chương trình gồm: văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh; Biên bản cuộc họp. Bộ tranh gồm 5 tờ:

	
	
	- 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn tự sự kể lại một trải nghiệm hoặc kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích;

	
	
	- 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn miêu tả một cảnh sinh hoạt;

	
	
	- 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng;

	
	
	- 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện;

	
	
	- 01 tranh minh họa mô hình bố cục một biên bản cuộc họp.

	8
	Bộ học liệu điện tử
	Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo Chương trình môn Ngữ Văn cấp THCS (CTGDPT 2018), có hệ thống học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, video, các câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận lợi cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử dụng được trên PC trong môi trường không kết nối internet. Phải đảm bảo tối thiểu các chức năng:

	
	
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử;

	
	
	- Chức năng hướng dẫn chuẩn bị bài giảng điện tử;

	
	
	- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị và sử dụng học liệu điện tử (hình ảnh, bản đồ, sơ đồ, lược đồ, âm thanh, hình ảnh);

	
	
	- Chức năng hướng dẫn và chuẩn bị các bài tập;

	
	
	- Chức năng hỗ trợ chuẩn bị công tác đánh giá.

	
	
	Các chức năng tối thiểu được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và chứng nhận phù hợp với Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	
	
	Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 x 2 cm, giấy Ivory 300gsm, có mã barcode tra cứu thông tin xuất bản,  có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 

	
	
	Có các học liệu như sau:

	
	
	 *Sách tham khảo:

	
	
	- Giúp em phát triển kỹ năng viết bài môn Ngữ văn 9 - Tác giả Lê Hoàng Toàn - Tô Nguyễn Kim Thoa. Sách đã được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN theo đúng tên Sách.

	
	
	- 162 Bộ giáo án mẫu, trong đó có 52 giáo án theo SGK Chân trời sáng tạo, 55 giáo án theo SGK Kết nối tri thức, 55 giáo án theo SGK Cánh diều. Bộ giáo án được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN.

	
	
	- 315 Bộ đề kiểm tra, trong đó có 105 bộ đề theo SGK Chân trời sáng tạo, 105 bộ đề theo SGK Kết nối tri thức, 105 bộ đề theo SGK Cánh diều. Bộ giáo án được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN.

	
	
	- Được cấp tài khoản vào kho học liệu.

	
	
	* Tranh ảnh: 20 tranh ảnh được quy định theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT và 33 tranh bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN, bao gồm:

	
	
	- Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu:

	
	
	 + 01 tranh minh họa về một số nhân vật nổi tiếng trong các truyện truyền thuyết và cổ tích (Thánh Gióng; Thạch Sanh);

	
	
	 + 01 tranh minh họa một số nhân vật truyện đồng thoại như: Dế Mèn, Bọ Ngựa, Rùa Đá; hoặc tranh minh họa cho các truyện hiện đại như: Bức tranh em gái tôi, Điều không tính trước.

	
	
	- Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản:

	
	
	 + 01 tranh vẽ các thành phần của một cốt truyện thông thường;

	
	
	 + 01 tranh vẽ mô hình đặc điểm nhân vật (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ);

	
	
	 + 01 tranh minh họa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3; lời nhân vật và lời người kể chuyện.

	
	
	- Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản thơ:

	
	
	 + 01 tranh mô hình hóa các yếu tố tạo nên bài thơ nói chung: số tiếng, vần, nhịp, khổ, dòng thơ;

	
	
	 + 01 tranh minh họa cho mô bình bài thơ lục bát và bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả (có thể tích hợp tranh đấu luôn cho 1 trong

	
	
	- Bộ tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng:

	
	
	 + 01 tranh minh họa bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng và tiêu biểu;

	
	
	 + 01 tranh minh họa cho các hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của tác phẩm kí.

	
	
	- Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản nghị luận: mở bài, thân bài, kết bài; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng:

	
	
	 + 01 tranh minh họa bố cục bài văn nghị luận (mở bài, thân bài, kết bài, các ý lớn);

	
	
	 + 01 tranh minh họa cho ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của các yếu tố đó.

	
	
	- Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin:

	
	
	 + 01 tranh minh họa một số dạng/loại văn bản thông tin thông dụng;

	
	
	 + 01 tranh minh họa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin như: nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản.

	
	
	-  Tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản và Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản 2 loại bài thơ này):

	
	
	 + Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm;

	
	
	 + Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản dưới dạng sơ đồ tư duy.

	
	
	 - Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình:

	
	
	 + 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn tự sự kể lại một trải nghiệm hoặc kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích;

	
	
	 + 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn miêu tả một cảnh sinh hoạt;

	
	
	 + 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng;

	
	
	 + 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện;

	
	
	 + 01 tranh minh họa mô hình bố cục một biên bản cuộc họp.

	
	
	- 11 tranh hỗ trợ giảng dạy theo SGK Chân trời sáng tạo, 11 tranh theo SGK Kết nối tri thức, 11 tranh theo SGK Cánh diều Ngữ văn

	
	
	* Video: 14 video được quy định theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT và 6 video bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN, bao gồm:

	
	
	- Video tư liệu về Văn học dân gian Việt Nam (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video tư liệu về thơ của Tố Hữu trước và sau Cách mạng tháng Tám  (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam,  có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video tư liệu về tác giả Nguyễn Tuân (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Nam quốc sơn hà. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Hịch tướng sĩ. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về các tác phẩm Bình Ngô đại cáo và thơ Nôm của Nguyễn Trãi. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Hồ Xuân Hương. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam,  có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiểu. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về thơ Nôm của Nguyễn Khuyến. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam,  có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu tìm hiểu truyện ngắn của Nam Cao. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung,Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám. (Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video 
có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn Huy Tưởng .(Có thể lựa chọn thuyết minh và phụ đề tùy ý, video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam, có thêm lồng tiếng và phụ đề dân tộc thiểu số để hỗ trợ giảng dạy)

	
	
	- 2 video hỗ trợ giảng dạy theo SGK Chân trời sáng tạo, 2 video theo SGK Kết nối tri thức, 2 video theo SGK Cánh diều Ngữ văn

	
	
	- Có hệ thống tự động hóa cài đặt, chỉ cần nhấp chuột duy nhất 1 lần để cài đặt.

	
	
	- Bộ học liệu điện tử có video hướng dẫn sử dụng.

	
	
	Gồm các chức năng mở rộng:

	
	
	- Có popup thông tin hỗ trợ giúp người dùng dễ dàng liên hệ hướng dẫn trong suốt quá trình sử dụng.

	
	
	- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử có 2 phiên bản trực tuyến và ngoại tuyến, 2 phiên bản này được liên kết hỗ trợ các chức năng như sau:

	
	
	+ Phiên bản trực tuyến: nhập liệu văn bản bằng giọng nói, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và định dạng văn bản dễ dàng, tài liệu của bạn được lưu trên đám mây,  giúp bạn truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet, chia sẻ tài liệu, kiểm tra lịch sử phiên bản chỉnh sửa, tự động lưu tài liệu của bạn khi bạn làm việc, đánh số trang và chú thích chân trang, tạo bảng biểu và hình ảnh, kiểm tra chính tả và ngữ pháp, thêm phông chữ và màu sắc, tích hợp với Google Drive, tạo mẫu văn bản, chế độ xem trình bày,  xuất tài liệu. Tích hợp với các ứng dụng khác, gửi phản hồi và chú thích, gửi tập tin qua email một cách nhanh chóng.

	
	
	+ Phiên bản ngoại tuyến: tạo và chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản, chèn hình ảnh và đối tượng, tạo bảng biểu, sử dụng biểu đồ 
và đồ thị, tạo danh sách và đối tượng liệt kê, chia cột và bố cục trang, chèn liên kết và vị trí đánh số trang, tạo hình nền tùy chỉnh, xuất bài thuyết trình.

	
	
	Kết hợp tốt với các phần mềm Canva, Sketchpad, Photoshop, Corel Draw, Excel... trong quá trình xây dựng và sử dụng tư liệu minh họa bài giảng. Ví dụ giáo viên có thể vẽ hình bằng Canva, Sketchpad rồi đưa vào bài giảng, tạo các Word Art hoặc Chart trong word và Excel và cắt dán vào bài giảng.

	
	
	- Thư viện tổng hợp các tài liệu mẫu được cung cấp sẵn và có thể tải lên tài liệu riêng; phân loại tài liệu theo chủ đề, môn học, nhóm, lớp.

	
	
	- Tích hợp ghi âm chuyển giọng nói thành văn bản. Từ văn bản phát thành âm thanh.

	
	
	- Quản lý các thông tin trường, lớp, bộ môn, khối lớp, niên khóa, lớp học, học sinh.

	
	
	- Quản lý các thông tin lịch biểu, thời gian lên lớp, số tiết học, lịch dạy học.

	
	
	- Quản lý, tạo các câu hỏi, bài thi trong từng môn học

	
	
	- Quản lý danh sách điểm, kết quả của học sinh

	
	
	- Quét nhanh phiếu trả lời trắc nghiệm để tính điểm học sinh

	
	
	- Tạo bài thi trực tuyến, chấm điểm và lưu điểm ngay sau khi thi xong

	
	
	- Tính năng trò chuyện thông minh, giải đáp các yêu cầu khác nhau

	
	
	- Trò chơi ô chữ: GV có thể thiết lập các từng gợi ý và đáp án theo hàng dọc và ngang, học sinh sẽ tìm ra đáp án và nhập từng chữ cái vào.

	
	
	- Chức năng dạy học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021, tạo phòng học/họp, trao đổi tương tác trực tiếp giữa nhiều người, ghi lại và lưu trữ buổi học/họp, chia sẻ màn hình, tài liệu trong khi học/họp trực tuyến.

	
	
	- Tích hợp phần mềm Sơ đồ tư duy được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả, tạo sơ đồ logic từ các chữ cái, chữ số, phép toán học, có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút trong sơ đồ.

	
	
	Các chức năng trên được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo đúng từng chức năng.

	
	
	Các chức năng nâng cao như:

	
	
	- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong giảng dạy:

	
	
	+ Trình soạn thảo văn bản: Soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn bản; chèn hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; xuất file PDF, DOCX, ODT, TXT, RTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; chèn và quản lý macro.

	
	
	+ Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm tính toán; định dạng ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu; hỗ trợ macro với Basic/Python; chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file XLSX, XLS, CSV, ODS, PDF.

	
	
	+ Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế độ trình bày với ghi chú; xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp sơ đồ và biểu đồ.

	
	
	+ Trình vẽ biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình khối, đường thẳng, văn bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; xuất file SVG, PDF, JPG, PNG.

	
	
	+ Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn công thức vào Writer, Calc, Impress; xuất công thức sang MathML, PDF, ODF.

	
	
	- Theo dõi biểu đồ điểm số, qua đó giáo viên có thể đánh giá chất lượng bài giảng và sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.

	
	
	- Trò chơi Tic-tac-toe: Đặt các dấu X hoặc O để tạo thành 3 điểm liên tiếp theo đường thẳng, ngang hoặc chéo giúp cái thiện khả năng tư duy, giải quyết vấn đề.

	
	
	- Chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên: các giáo viên có thể tải lên tài liệu cá nhân của mình dưới dạng công khai để các giáo viên khác có thể xem và tham khảo.

	
	
	- Học tập và cung cấp khoá học trực tuyến: giáo viên đăng tải các nội dung khoá học và chia sẻ cho học sinh trong lớp học cùng xem, học sinh có thể tham gia trao đổi, bình luận, đánh giá khoá học của giáo viên.

	
	
	- Công cụ đo lường và theo dõi tiến độ học tập: báo cáo tiến độ học tập, quá trình học tập và kết quả học tập dựa theo số lượng bài tập, bài giảng học sinh đã thực hiện, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích tình hình học tập của học sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

	
	
	- Tích hợp dịch thuật: hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ với hơn 110+ ngôn ngữ quốc tế cùng công nghệ dịch thuật sử dụng trí
 tuệ nhân tạo giúp chuyển đổi các từ ngữ, câu, bài văn sang các ngôn ngữ khác nhau dễ dàng.

	
	
	- Tạo câu hỏi nhanh, tạo đề kiểm tra gồm 4 mức độ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, có chức năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.

	
	
	- Hỗ trợ thi trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.

	
	
	- Chức năng giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT
 ngày 30 tháng 03 năm 2021: giáo viên tải lên các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến bằng tài khoản học sinh, học sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải lên cho giáo viên xem và chấm điểm.

	
	
	- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.

	
	
	Bộ học liệu được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window 10, MacOS, bộ học liệu điện tử có thể sử dụng trên màn hình tương tác,  tivi thông qua kho ứng dụng.  Ngoài ra, ứng dụng học liệu điện tử này đã được phê duyệt sử dụng trên kho ứng dụng ở hệ điều hành Tizen và WebOs.

	
	
	Cấu hình triển khai:

	
	
	- Máy vi tính, laptop: dung lượng ổ cứng khả dụng 15GB, ram 4GB hoặc cao hơn

	
	
	- Màn hình tương tác: dung lượng ổ cứng khả dụng 2GB, ram 4GB hoặc cao hơn

	
	
	- Tivi: dung lượng ổ cứng khả dụng 1GB

	
	
	Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	
	
	Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;

	
	
	Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập

	
	
	Sản phẩm được thẩm định và công nhận là sản phẩm được hình thành từ kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ.

	
	
	Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 2025 và số ISBN riêng của từng môn

	
	
	Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.

	
	
	Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả.

	IX
	PHÒNG BỘ MÔN ÂM NHẠC

	1
	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. 
Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	3
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.

	4
	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	5
	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket, EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.
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	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chổ ngồi (1 bàn + 2 ghế)
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn (Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn,
 xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.
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	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	 

	8.1. 
	Thanh phách
	Cặp thanh phách theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành

	8.2. 
	Song loan
	Theo mẫu của nhạc cụ dân tộc hiện hành

	8.3. 
	Trống nhỏ
	Theo mẫu của loại trống thông dụng, gồm trống và một dùi gõ. Trống có đường kính 180mm, chiều cao 75mm.

	8.4. 
	Triangle (tam giác chuông)
	Gồm Triangle và thanh gõ theo  mẫu của nhạc cụ thông dụng. Chiều dài mỗi cạnh tam giác là 180mm. 

	8.5. 
	Tambourine (Trống lục lạc)
	Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Đường kính 270mm.

	8.6. 
	Bells Instrument
	Tay nắm bằng gỗ, đính kèm 5 chuông nhỏ bằng kim loại gắn với nhau trên 1 dây da tổng hợp. 

	8.7. 
	Maracas
	Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, gồm hai bầu rỗng bằng nhựa, có tay cầm, bên trong đựng những hạt đậu hoặc viên đá nhỏ. 

	8.8. 
	Kèn phím
	Nhạc cụ chơi được bằng cách kết hợp giữa thổi và bấm phím, có 32 phím.

	8.9. 
	
	(Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như Melodica, pianica, melodeon, bloworgan, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhom,…)

	8.10. 
	Đàn Organ
	* Bàn Phím
- Số phím: 76
- Loại kiểu Organ.
- Phím đàn cảm ứng theo lực đánh: Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định)

	
	
	* Hiển thị:
- Loại LCD (Liquid Crystal Display)
- Ánh sáng nền: Có
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

	
	
	* Bảng điều khiển ngôn ngữ: Tiếng Anh

	
	
	* Giọng:
- Tạo Âm: Công nghệ tạo âm.
- Đa âm: Số đa âm (Tối đa): 48
- Cài đặt sẵn:

	
	
	*  Số giọng: 650 (258 Tiếng nhạc trên nhạc cụ + 25 Bộ Trống/SFX + 20 Hợp âm rải + 347 Tiếng nhạc XGlite)

	
	
	* Tính tương thích:
- GM: Có
- XGlite: Có

	
	
	* Biến Tấu:
- Loại:
  + DSP: 41 loại
  + Tiếng Vang: 15 types
  + Thanh: 7 types
  + EQ Master: 5 loại
   + Hòa âm: 26 loại
- Các chức năng:
   + Kép: Có
   + Tách tiếng: Có
    + Hợp âm rời (Arpeggio): 152 loại
    + Melody Suppressor: Có

	
	
	* Tiết tấu nhạc đệm:
- Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn: 260
- Phân ngón: Hợp âm thông minh - Smart Chord, Đa ngón - Multi finger
- Kiểm soát Tiết Tấu: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
- Style File Format (Định dạng tệp tiết tấu): Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF)

	
	
	* Các đặc điểm khác:
  + Ngân hàng dữ liệu âm nhạc: 200
  + Cài đặt một nút nhấn (OTS): Có

	
	
	* Có thể mở rộng: Tiết tấu mở rộng: 10

	
	
	* Bài hát:
- Số lượng bài hát cài đặt sẵn: 125 bài phù hợp chương trình giáo dục.
- Thu âm:
* Số lượng bài hát: 5
* Số lượng track: 2
* Dung lượng dữ liệu: Xấp xỉ 10.000 nốt nhạc.
* Định dạng dữ liệu tương thích:
- Phát lại: SMF định dạng 0 và 1.
- Thu âm: Định dạng tệp gốc.

	
	
	* Các chức năng:
+ Bài học/hướng dẫn: KEYS TO SUCCESS, 3 bước bài học (Nghe, Định thời gian, Chờ đợi), Lặp lại tiết tấu, Lặp lại A-B, Từ điển Hợp âm, Hướng dẫn bấm phím, Bài học hợp âm, Tiến trình hợp âm
+ USB audio interface: 44,1kHz, 16 bit, stereo.
+ Đăng ký: Số bộ nhớ: 10.

	
	
	* Kiểm soát toàn bộ:
  -  Bộ đếm nhịp: Có.
  - Dãy Nhịp Điệu: 11 – 280
  - Dịch giọng: -12 to 0, 0 to +12
  - Tinh chỉnh: 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (bước tăng xấp xỉ 0.2 Hz)
  - Duo: có (chía đôi bàn phím)

	
	
	* Tổng hợp: Nút Piano: Có (Nút lớn di dộng)

	
	
	* Lưu trữ Kết nối:
- Lưu trữ: Bộ nhớ trong: Khoảng 1,4 MB.
- Kết nối
  + DC IN: 12v
  + Tai nghe: Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (PHONES/OUTPUT)
  +  Pedal duy trì: Có.
  +  AUX IN: Có (Giắc cắm Stereo mini)
  +  USB TO HOST: Có

	
	
	* Ampli và Loa:
- Ampli 2.5W + 2.5W
- Loa 12 cm x 2

	
	
	* Bộ nguồn:
 - Bộ nguồn: Bộ đổi nguồn AC (PA-130 hoặc thiết bị tương đương) hoặc pin (sáu viên pin cỡ “AA” loại alkaline (LR6), manganese (R6) hoặc pin Ni-MH có thể sạc lại (HR6)).
 - Tiêu thụ điện: 5W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130).
 - Chức năng tự động tắt nguồn: Có

	
	
	* Chức năng nổi bật:
• Super Articulation Lite" tính năng tái tạo nhiều loại âm thanh khó mô phỏng cho các nhạc cụ cụ thể.
• Bộ xử lý DSP ("Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số - Digital Signal Processor") cho phép bạn áp dụng nhiều hiệu ứng có sẵn trên nhạc cụ cho âm thanh, và điều chỉnh hiệu ứng cho phù hợp với màn trình diễn.
• Tính năng Arpeggio - Rãi tiếng: Phát lại hợp âm rải - arpeggios (hợp âm vỡ) tự động bằng cách chơi các nốt thích hợp trên bàn phím.
•  Tải xuống Sách nhạc: Sách nhạc bao gồm bản nhạc của các Bài hát cài sẵn, đi kèm với những chú thích, tips cho các bài học thực hành bằng hình ảnh, chú giải thuật ngữ và nhiều tính năng khác.
• Kết nối thiết bị thông minh: Nâng cao cách luyện tập, ghi âm và biểu diễn âm nhạc. Kết nối thiết bị thông minh với nhạc cụ bằng "Rec'n'Share", cho phép ghi lại âm thanh và video cùng với các bài hát từ thư viện nhạc, chia sẻ màn trình diễn.

	X
	PHÒNG BỘ MÔN MỸ THUẬT
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	Bàn ghế giáo viên (1 bàn + 1 ghế đầu trâu) 
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Tủ đựng đồ dùng dạy học
	- Kích thước: (1200 x 400 x 1800) mm. (Ngang x Rộng x Cao).

	
	
	- Hông tủ, nóc tủ, ngăn tủ, cửa tủ bằng gỗ cao su ghép dày 18mm, phủ keo PVC bóng 2 mặt, sơn phủ PU bóng.

	
	
	- Phần trên 2 cửa gỗ lồng kính trắng dày 5mm, có khóa và tay nắm, bên trong chia nhiều ngăn, mỗi bên tầng 3 khoảng.

	
	
	- Phần dưới 2 cửa gỗ mở có khóa và tay nắm riêng.

	
	
	- Hậu tủ và đáy học kéo bằng MDF dày 5mm.

	
	
	- Liên kết, lắp ráp bằng pát, vít. Tiếp xúc với nền bằng đế nhựa.

	3
	Bảng phấn từ
	Bảng lùa về 2 bên Hệ ray trượt, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. 
Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao Su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. Đảm bảo để bố trí, lắp đặt Tivi nằm cố định trong lòng bảng. 

	
	
	Kích thước: (1200 x 3600) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu xanh rêu dày ≥ 0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. 

	
	
	Bảng sử dụng được phấn và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Hệ thống âm thanh di động
	Công suất tối đa: 400W

	
	
	Tín hiệu đầu vào: Bluetooth, USB/SD/MMC socket,EQ, wire mic / guitar input, external battery jack.

	
	
	Loa: ≥ 15" woofer × 1, tweeter horn × 1

	
	
	+ Méo tuyến tính: 1%

	
	
	+ Trở kháng:  4Ohm – 8Ohm

	
	
	+ Độ ổn định: +-0.005% kiểm soát tinh thể

	
	
	Tích hợp một pin sạc: DC 12V / 4AH.

	
	
	Lựa chọn 3 giải pháp cấp điện:

	
	
	+ Sử dụng pin trong (Pin tích hợp trong thiết bị)

	
	
	+ Sử dụng nguồn điện ngoài (Điện áp 12V)

	
	
	+ Kết nối nguồn điện AC để nạp điện và sử dụng

	
	
	Phụ kiện: 1x Điều khiển từ xa, 1x Mic không dây, 1 Mic choàng đầu, Cáp nguồn x1, Sách hướng dẫn sử dụng x1

	
	
	Các tính năng công nghệ:

	
	
	Khả năng di chuyển tiện dụng với bánh xe và tay kéo.

	
	
	Hệ thống không dây hoạt động ổn định, ít nhiễu, phù hợp môi trường sử dụng.

	6
	Bàn ghế học sinh mẫu (cỡ) VI loại 02 chổ ngồi (1 bàn + 2 ghế)
	* Bàn học sinh: 01 cái

	
	
	+ Kích thước: (Rộng x Dài x Cao): (0,45 x 1,2 x 0,75)m.

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,048 x 0,048 )m.

	
	
	+ Diềm chân bàn(Hông, mặt tiền): dày ≥ (0,017 x 0,12)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Xắn ngăn bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Kiềng gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,048)m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,030 x 0,048)m

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, 
mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	* Ghế học sinh: 02 cái

	
	
	+ Kích thước: (Ngang x Sâu x Cao):(0,36 x 0,40 x 0,44/0,82)m

	
	
	+ Mặt ghế (Mê ngồi): dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,03)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,035 x 0,040)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,035x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,017 x 0,16)m.

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, mặt bàn, ngăn bàn, xắn ngăn, mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, sơn PU đầy sớ gỗ.
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	Thiết bị dạy học (Theo TT38/2021)
	

	8.1. 
	Mẫu vẽ
	- Bộ mẫu vẽ gồm có 6 khối:

	8.2. 
	
	 Khối cơ bản 3 khối:

	8.3. 
	
	01 khối lập phương kích thước: (250x250x250)mm;

	8.4. 
	
	01 khối cầu đường kính 200mm;

	8.5. 
	
	01 khối hình chóp tam giác cân, đáy hình vuông, kích thước: các cạnh đáy (200x200)mm, cao 300mm.

	8.6. 
	
	+ Khối biến thể 3 khối:

	8.7. 
	
	01 khối hộp chữ nhật kích thước: dài 300mm, rộng 150mm, cao 100mm;

	8.8. 
	
	01 khối trụ kích thước: cao 300mm, đường kính 150mm;

	8.9. 
	
	01 khối chóp nón kích thước: chiều cao 350mm, đường kính đáy 250mm.

	8.10. 
	
	- Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Màu trắng hoặc ghi sáng.

	8.11. 
	Bảng vẽ cá nhân
	- Chất liệu: Bằng gỗ, có nẹp cạnh, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng;

	8.12. 
	
	- Độ dày tối thiểu 5mm; kích thước (300x420)mm.

	8.13. 
	Bảng pha màu
	- Chất liệu: Bằng nhựa màu trắng (hoặc vật liệu khác tương đương) không cong, vênh, an toàn trong sử dụng;

	8.14. 
	
	- Kích thước tối thiểu: (200x300x2,5)mm.

	8.15. 
	Lô đồ họa (tranh in)
	Lô có tay cầm (cán gỗ), lõi thép (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương) bọc cao su; kích thước bề mặt lô: 150mm, đường kính 30mm.

	8.16. 
	Màn Goát (Gouache colour)
	- Bộ màu loại thông dụng, an toàn trong sử dụng, không có chất độc hại. Gồm 12 màu, đóng gói riêng cho từng màu:

	8.17. 
	
	- Gồm các màu: đỏ, vàng, tím, xanh cô ban, xanh lá cây, xanh lục, cam, hồng, đen, trắng, nâu, xanh da trời;

	8.18. 
	
	- Mỗi loại màu có dung tích tối thiểu 200ml, các màu được đóng gói đảm bảo an toàn và thuận lợi trong sử dụng.

	8.19. 
	Giá vẽ tranh (3 chân)
	- Chiều cao phù hợp với học sinh THCS;

	8.20. 
	
	- Có thể tăng giảm chiều cao phù hợp tầm mắt học sinh khi đứng hoặc ngồi vẽ;

	8.21. 
	
	- Có thể di chuyển, xếp gọn trong lớp học;

	8.22. 
	
	- Chất liệu: Bằng gỗ cứng (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương) không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng.

	8.23. 
	Bảng trưng bày sản phẩm
	Kích thước: (Rộng 1200 x Cao 3600) mm. Mặt bảng bằng thép từ tính phủ sơn tĩnh điện màu trắng dày ≥0.3mm, trên mặt bảng in ôly chìm (50 x 50) mm, lưng bằng Panel nhựa dày 15mm; Khung nhôm định hình chuyên dụng. Máng đựng viết in tên nhà sản xuất. Bảng sử dụng viết bút lông và nam châm. Mặt bảng bằng thép chống lóa.

	XI
	PHÒNG THƯ VIỆN

	1
	Bàn, ghế làm việc 1,2 m (01 bàn + 01 ghế đầu trâu)
	*Bàn giáo viên: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗTràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím.
 Bàn có trám che kín 3 mặt, hộc tủ và cửa tủ có ổ khóa và tay nắm và kệ để thùng máy vi tính.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gát chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.

	
	
	*Ghế giáo viên: 01 ghế

	
	
	Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên.
 Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m

	
	
	(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ).
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	Bàn đọc sách cho giáo viên
	- Kích thước bàn: (1,2 x 2,4 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,035 x 0,05)m (04 cây)

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m, 2 cây song song + bọ giữa.

	3
	Ghế ngồi đọc sách giáo viên
	Ghế kiểu đầu trâu:
Kích thước (400 x 420 x 450/1080) mm. Khung gỗ tràm bông vàng, mặt ghế và tựa ghế bằng gỗ ghép dày ≥17mm đã qua tẩm sấy chống mối mọt, sơn PU màu cánh gián đảm bảo bóng mịn.

	4
	Bàn đọc sách cho học sinh
	- Kích thước bàn: (1,2 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,06 x 0,06)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,035 x 0,05)m (02 cây)

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,035 x 0,06)m, 2 cây song song.
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	Ghế ngồi đọc sách  học sinh
	- Kích thước: (0,40 x 0,40 x 0,45/0,9)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Tủ đựng hồ sơ
	- Kích thước: (0,45 x 1,4 x 1,8) m. (Rộng x Ngang x Cao).
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Loại chuyên dùng để hồ sơ.
- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn, chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ, trám làm bằng kiếng trong dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 3 khoảng thẳng hàng với 3 cánh cửa phía trên, 2 khoảng hông là 2 cánh cửa trám gỗ, khoảng giữa chia làm 3 hộc tủ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m.
Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, hộc tủ trượt trên ray thép 3 đoạn có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.
+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.
+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.
+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.
+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.
+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,06)m.
+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,05)m.
+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m
+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.
+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Tủ thư viện
	- Kích thước: (0,4 x 1,2 x 1,8) m. (Rộng x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn (3 khoảng) kiếng trong lùa đẩy ngang dày ≥ 4,5mm, trượt trên rảnh gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 2 cánh cửa trám gỗ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khóa và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,05)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m.

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	8
	Kệ sách 05 ngăn
	- Kích thước : (2,0 x 1,8 x 0,5)m (Cao x Dài x Rộng).

	
	
	- Chất liệu:

	
	
	+ Ván ngăn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, dày ≥15 mm phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	+ Khung sắt hộp kẽm vuông ≥ (30 x 30)mm.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Có 4 Eke tại 4 góc của kệ.

	
	
	+ Kệ chia thành 5 ngăn, mỗi ngăn có 01 thanh thép hộp mạ kẽm vuông ≥ (30 x 30)mm hoặc chữ nhật có kích thước tương đương, nằm chia đôi giữa ngăn có độ cao từ đáy ngăn lên 0,2m

	9
	Kệ trưng bày theo chủ đề
	Kích thước: (0,4 x 1,5 x 1,2) m. (Rộng x Cao x Dài).

	
	
	- Chất liệu: Làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, dày ≥ 0,017m, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Kệ chia làm 2 phần: Phía trên cao 1,2m chia làm 3 ngăn xếp bậc thang đi lên góc 45º (Khoảng cách giữa các ngăn là 0,4m), ngăn trên cùng có độ rộng đủ để trưng bày các bình hoa ( Hậu kệ phải cao hơn ngăn trên cùng 0,1m), giữa 3 ngăn làm 1 sắn chia đôi để chịu lực khi trưng bày sách. Phía dưới 0,3m làm 2 cánh cửa pano có ổ khóa và tay nắm.

	10
	Giá để báo, tạp chí
	Kích thước: (400 x 1400 x 1200) mm.

	
	
	- Chất liệu:  Làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, dày ≥ 17mm, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Có 05 thanh Inox tròn Ø 25mm để treo báo xếp bậc thang đi lên góc 450.

	
	
	Hộc tủ có cửa pano có tay nắm, có khóa.

	11
	Bảng hướng dẫn sử dụng mục lục
	Kích thước (800 x 1000) mm. Khung nhôm, formica trắng cắt chữ decal xanh, có kiếng 3mm bảo vệ. Nội dung bảng tham khảo trong quyển sách "Một số phân loại biên mục trong nhà trường"

	12
	Bảng thông tin thư mục
	Kích thước khoảng (800 x 700) mm, khung nhôm, formica trắng dùng để giới thiệu các thông tin theo chủ đề.

	13
	Bảng nội quy
	Kích thước (800 x 1000) mm. Khung nhôm, formica trắng cắt chữ decal xanh, có kiếng 3mm bảo vệ. 
Nội dung bảng tham khảo trong quyển sách "Một số phân loại biên mục trong nhà trường"

	14
	Bản đồ Việt Nam
	Bản đồ treo tường, thể hiện đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (tính đến năm 2021).

	
	
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

	15
	Bản đồ tỉnh
	Bản đồ treo tường

	
	
	Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.

	16
	Máy vi tính 
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	17
	Máy in 
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải: 600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong: Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang

	18
	Bàn để máy vi tính
	- Kích thước: (800 x 500 x 680) mm. (Ngang x sâu x cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung bằng sắt dày 1,2mm sơn tĩnh điện màu ghi xám, mặt bàn, vách dựng bằng gỗ cao su ghép dày 18mm.

	
	
	- Quy cách: Bàn máy dành cho 1 người.

	
	
	- Bàn có 01 ray bàn phím trượt trên thanh ray 03 tầng, yếm trước lửng, mặt bàn có lỗ để đai dây điện.

	
	
	- Phủ keo PU bóng mờ

	19
	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Bình chữa cháy
	Tổng trọng lượng khoảng: 6 Kg
Trọng lượng tịnh: 4 Kg

	XII
	PHÒNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

	1
	Bàn tư vấn + 04 ghế đầu trâu
	* Bàn:

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 1,6 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	'* Ghế đầu trâu:

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Tủ hồ sơ
	- Kích thước: (0,45 x 1,4 x 1,8) m. (Rộng x Ngang x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Loại chuyên dùng để hồ sơ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn, chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ,
 trám làm bằng kiếng trong dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 3 khoảng thẳng hàng với 3 cánh cửa phía trên, 2 khoảng hông là 2 cánh cửa trám gỗ, khoảng giữa chia làm 3 hộc tủ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, hộc tủ trượt trên ray thép 3 đoạn có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,06)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,05)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x ngang)
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.

	XIII
	PHÒNG HỌP

	1
	Bàn hội trường (loại 4 chỗ ngồi) + 4 ghế đầu trâu
	*Bàn

	
	
	Số lượng: 01 cái/bộ

	
	
	- Kích thước bàn ( 0,78 x 0,48 x 2,0)m ( Cao x Ngang x Dài)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng F1 hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,06 x 0,06 )m ; Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,06)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày  ≥ 0,017m ; Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,02 x 0,04 )m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,05 )m.

	
	
	+ Gát chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	*Ghế đầu trâu: Số lượng: 04 cái/bộ

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu  x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng F1 hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m ; Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m ; Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m ; Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m, (03 cây).

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m ; Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.

	2
	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	3
	Hệ thống âm thanh (hội trường)
	1. Loa: 04 cái

	
	
	Công suất: 30W @ 100V, Công suất tối đa: 60W

	
	
	Loa: kích thước tương đương 5” hoặc lớn hơn.

	
	
	Đáp ứng tần số: 100-20KHz

	
	
	2. Amply: 01 cái

	
	
	Công suất: 120W

	
	
	Đầu vào micro: có

	
	
	Đầu vào dòng: có

	
	
	Đầu ra phụ trợ: có

	
	
	Có hệ thống làm mát và đèn hiển thị trạng thái hoạt động.

	
	
	Có chức năng bảo vệ ngắn mạch đầu ra và chức năng bảo vệ quá nhiệt;

	
	
	3. Micro không dây: 01 bộ

	
	
	Có chức năng tiết kiệm năng lượng và chống hú tự động.

	
	
	4. Vật tư phụ kiện và công lắp đặt

	4
	Tượng Bác
	Làm bằng thạch cao (Rộng 0.45 x cao 0.6)m

	5
	Bục để tượng Bác
	Kích thước: (Rộng 800 x Sâu 600 x Cao 1200) mm.
Làm bằng gỗ cao su ghép phủ vernia xoan đào dày 17mm. 
Trang trí hoa văn hình cánh sen cách điệu. Tất cả sơn PU 3 lớp màu cánh gián.

	6
	Bục thuyết trình
	Kích thước: (800 x 600 x 1200) mm (Ngang x sâu x cao). Làm bằng gỗ cao su ghép phủ vernia xoan đào dày 17mm. 
Trang trí hoa văn hình cánh sen cách điệu. Có ngăn để tài liệu. Tất cả sơn PU 3 lớp màu cánh gián

	XIV
	PHÒNG TỔ BỘ MÔN

	1
	Bàn họp nhỏ (1 bàn + 6 ghế đầu trâu)
	* Bàn: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	* Ghế: 06 ghế

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có
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	Tủ lưu trữ hồ sơ
	- Kích thước: (0,45 x 1,4 x 1,8) m. (Rộng x Ngang x Cao).
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Loại chuyên dùng để hồ sơ.
- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn, chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ, trám làm bằng kiếng trong dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 3 khoảng thẳng hàng với 3 cánh cửa phía trên, 2 khoảng hông là 2 cánh cửa trám gỗ, khoảng giữa chia làm 3 hộc tủ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, hộc tủ trượt trên ray thép 3 đoạn có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.
+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.
+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.
+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.
+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.
+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,06)m.
+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,05)m.
+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m
+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.
+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	XV
	PHÒNG Y TẾ

	1
	Bàn làm việc
	* Bàn:

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng F1 hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. Bàn có trám che kín 3 mặt, Hộc tủ, ngăn bàn phím trượt trên ray thép 3 đoạn, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khóa và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.
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	Ghế làm việc
	* Ghế đầu trâu:

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên.
 Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Giường inox + vạt inox + nệm
	Giường y tế toàn bộ bằng inox không từ tính, có nệm, chân tĩnh, có thể nâng hạ đầu giường. 
Kích thước khung giường: (D 1900 x R 900) mm. Chiều cao sử dụng giường: 540 mm. Dát giường bằng inox hộp khoảng cách khe hở giữa các nan 15 - 18mm. Cọc màn chữ U inox  để treo khăn mặt có 4 móc màn.

	4
	Tủ thuốc và thiết bị y tế
	Kích thước: (800 x 400 x 1600) mm (ngang x sâu x cao). 
Tủ thuốc inox không từ tính gồm có 2 khoang, khoang trên có 3 đợt kính trắng dày 5 mm, có khoá, có chốt hãm chắc chắn. Khoang dưới có 2 cánh bằng inox không từ tính, có chốt và khoá chắc chắn.
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	Tủ hồ sơ y tế
	- Kích thước: (0,45 x 1,4 x 1,8) m. (Rộng x Ngang x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	Loại chuyên dùng để hồ sơ.

	
	
	- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn, 
chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ, trám làm bằng kiếng trong dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 3 khoảng thẳng hàng với 3 cánh cửa phía trên, 2 khoảng hông là 2 cánh cửa trám gỗ, khoảng giữa chia làm 3 hộc tủ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, hộc tủ trượt trên ray thép 3 đoạn có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035x0,06)m.

	
	
	+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03x0,05)m.

	
	
	+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.

	
	
	+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

	
	
	+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,06)m.

	
	
	+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,05)m.

	
	
	+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025x0,04)m

	
	
	+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x ngang)
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).
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	Thiết bị Y tế theo Quyết định 1221
	 

	8.1. 
	Cân sức khỏe
	Thông số kỹ thuật chi tiết:

	8.2. 
	
	Tải trọng:  Tối thiểu 0,2kg - Tối đa: 180kg

	8.3. 
	
	Màn hình LCD kích thước: 65mmx26mm, hiển thị 4 số rõ ràng.

	8.4. 
	
	 Đơn vị đo: Kg

	8.5. 
	
	Nhiệt độ độ ẩm hoạt động: +5°C tới +35°C/30%RH- 85%

	8.6. 
	
	 Nhiệt độ độ ẩm bào quản: -20° tới +60°C / 10%RH - 95%

	8.7. 
	
	 Áp suất khi hoạt động: 860hPa-1060hPa

	8.8. 
	
	 Áp suất khí cho vận chuyển và bảo quản: 700hPa - 1060hPa

	8.9. 
	
	Chất liệu:  Nhựa và kính cường lực, bề mặt kính cường lực dày 5 mm, các góc bo tròn đảm bảo  an toàn khi sử dụng, chịu tải trọng lên đến 180kg

	8.10. 
	
	Kiểm tra 18 dữ liệu cơ thể: Cân nặng cơ thể / BMI / Phần trăm mỡ cơ thể (BFR) / Tỷ lệ cơ/ Tỷ lệ nước trong cơ thể /Khối lượng xương / Tỷ lệ trao đổi chất cơ thể (BMR) / Tỷ lệ protein / Độ tuổi / Chỉ số chất béo nội tạng / Mỡ dưới da / Cân nặng tiêu chuẩn / Kiểm soát cân nặng / Khối lượng chất béo/ Trọng lượng nạc / Khối lượng cơ / Lượng Protein / Mức độ béo phì. 
Kết nối Bluetooth sẽ đồng bộ hóa dữ liệu 18 chỉ số với App.

	8.11. 
	
	Nguồn điện: Pin sạc Lithium 3V, có thể sạc đi sạc lại nhiều lần

	8.12. 
	
	Tự động bật khi người dùng đứng lên cân

	8.13. 
	
	- Tiết kiệm pin tối đa với chế độ tự động tắt khi không sử dụng

	8.14. 
	
	Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, giúp bạn theo dõi sức khỏe của bạn hàng ngày.

	8.15. 
	
	- Số lượng người dùng APP: cho phép nhiều thành viên sử dụng

	8.16. 
	
	- Áp dụng công nghệ cảm biến siêu nhạy

	8.17. 
	
	- Kết quả hiển thị rõ ràng với màn hình LED ẩn

	8.18. 
	
	- Có 4 miếng điện cực trên mặt cân để đo lượng mỡ và phân tích 18 chỉ số cơ thể

	8.19. 
	
	Phụ kiện: thước dây, hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành chính hãng

	8.20. 
	Pence cong không mấu
	Chiều dài 18cm, bằng inox

	8.21. 
	Pence thẳng không mấu
	Chiều dài 18cm, bằng inox

	8.22. 
	Kéo thẳng nhọn
	Chiều dài 18cm, bằng inox

	8.23. 
	Nhiệt kế đo thân nhiệt
	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể học sinh

	8.24. 
	
	Khoảng cách đo: 3cm- 5cm

	8.25. 
	
	Thời gian đo: 1 giây

	8.26. 
	
	Độ chính xác: (+/-) 0.2°C

	8.27. 
	
	Độ phân giải: 0.1°C

	8.28. 
	
	Dải đo: 32°C – 42.5°C (89.6°F – 108.5°F)

	8.29. 
	
	Tự động tắt máy sau 15 giây

	8.30. 
	Tai nghe nhịp tim
	Loại thông dụng

	8.31. 
	Máy đo huyết áp
	Máy đo huyết áp thông dụng.

	XVI
	PHÒNG NGHỈ GIÁO VIÊN (03 PHÒNG)

	1
	Bàn họp nhỏ 
	* Bàn: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	* Ghế: 06 ghế

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.

	2
	Giường nghĩ
	KT: (2000 x 1800 x 1000)mm (D x R x C). Toàn bộ làm bằng sắt sơn tĩnh điện.

	XVII
	PHÒNG BẢO VỆ

	1
	Bàn làm việc
	* Bàn:

	
	
	- Kích thước bàn: (0,6 x 1,2 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng F1 hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc, kệ để thùng máy vi tính làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn có 01 ngăn tủ, 01 hộc bàn, 01 ngăn kéo giữa để bàn phím. 
Bàn có trám che kín 3 mặt, Hộc tủ, ngăn bàn phím trượt trên ray thép 3 đoạn,  cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khóa và tay nắm chắc chắn.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m

	
	
	+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.

	
	
	+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m

	
	
	+ Trám (che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.

	
	
	+ Mặt hộc bàn, đáy để thùng máy vi tính dày ≥ 0,015 m.
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	Ghế làm việc
	* Ghế đầu trâu:

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x ngang) 
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.

	XVIII
	PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

	1
	Bàn làm việc 1.4m (1 bàn + 1 ghế đầu trâu)
	* Bàn:
- Kích thước bàn: (0,7 x 1,4 x 0,75) m. (Ngang  x Dài x Cao).
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng F1. Mặt bàn, ván trám, vách hộc, đáy hộc, mặt hộc làm bằng gỗ ghép Công nghiệp (Loại AA) hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên, phủ sơn PU đầy sớ gỗ, màu gỗ tự nhiên, bóng mờ.
- Qui cách: Bàn làm dạng khung đố, bàn gồm có 4 hộc tủ, 1 cửa tủ, 1 ngăn để bàn phím máy tính.  Bàn có trám che kín 3 mặt. Hộc tủ, ngăn bàn phím trượt trên ray thép 3 đoạn, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, có ổ khóa và tay nắm chắc chắn (Thùng 1: có 3 hộc tủ. Thùng 2: có 1 hộc tủ và 1 cửa tủ. Ngăn bàn phím nằm giữa 2 thùng).
+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015 m.
+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.
+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,04)m
+ Khung chân bàn: dày ≥ (0,035 x 0,055)m.
+ Đố gác chân: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.
+ Khung đố liên kết chân bàn, chèn trám vào dày ≥ (0,03 x 0,055)m
+ Trám( che mặt trước, hông, cửa), vách hộc, đáy hộc, đáy tủ dày ≥ 0,010m.
+ Mặt hộc bàn:  dày ≥ 0,015 m.
*Ghế giáo viên: 01 ghế
Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâux Rộng x Cao)
- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.
- Qui cách:
+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.
+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.
+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,055)m.
+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.
+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,048)m.
+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m.
+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.
+ Tựa lưng: dày ≥ (0,015 x 0,025)m
(Số lượng 04 thanh bố trí cân đối thẩm mỹ)
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	Bàn tiếp khách hình bầu dục (1 bàn + 4 ghế đầu trâu)
	* Bàn: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	* Ghế: 04 ghế

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.

	3
	Tủ lưu trữ hồ sơ
	- Kích thước: (0,45 x 1,4 x 1,8) m. (Rộng x Ngang x Cao).

- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ Thao lao hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. Ván trám, ngăn tủ, nắp tủ, đáy tủ, hậu tủ làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ. Loại chuyên dùng để hồ sơ.

- Qui cách: Tủ làm dạng khung đố, chia làm 2 khoang. Khoang trên gồm có 2 ngăn, chia làm 3 cánh cửa khung đố bằng gỗ, trám làm bằng kiếng trong dày ≥ 3mm, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 1,2m. Khoang dưới chia làm 3 khoảng thẳng hàng với 3 cánh cửa phía trên, 2 khoảng hông là 2 cánh cửa trám gỗ, khoảng giữa chia làm 3 hộc tủ, chiều cao từ đáy đến nóc khoảng 0,6m. Hông tủ làm bằng trám gỗ liền từ đáy đến nóc, cửa tủ liên kết với đố tủ bằng bản lề lá loại dày, hộc tủ trượt trên ray thép 3 đoạn có ổ khoá và tay nắm chắc chắn.

+ Khung đố mặt tiền dày ≥ (0,035 x 0,06)m.

+ Khung đố mặt hậu dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

+ Xà nắp dày ≥ (0,03 x 0,07)m.

+ Xà đáy dày ≥ (0,03 x 0,06)m.

+ Đố cửa dày ≥ (0,020 x 0,06)m.

+ Các đố liên kết dày ≥ (0,025 x 0,05)m.

+ Bổ hậu,vách, ngăn dày ≥ (0,025 x 0,04)m

+ Trám hông, trám cửa dày ≥ 0,010m.

+ Ván hậu, ván đáy, ván nắp, vách ngăn, ván ngăn dày ≥ 0,010m.
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	Bảng formica
	Kích thước (1200 x 2400) mm. (Cao x Ngang)
Mặt bảng trắng bóng, dày 6mm.Viết bôi xóa sạch. Khung nhôm chuyên dụng.
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	Máy in
	Khổ giấy: A4, A5

	
	
	Tốc độ in:  Tối thiểu 30 trang trong 1 phút

	
	
	Độ phân giải:  600x600 dpi, độ phân giải mở rộng 2,400x600 dpi.

	
	
	Bộ nhớ trong:  Tối thiểu 32MB

	
	
	In mạng 2 mặt tự động

	
	
	Khay giấy chuẩn:
•Khay giấy vào: ≥ 250 tờ 
•Khay ra: ≥ 100 tờ

	
	
	Giao thức: USB tốc độ cao 2.0

	
	
	Kết nối mạng: 10Base-T/100Base-TX.

	
	
	Ngôn ngữ in: PCL6 hoặc tương đương.

	
	
	Sử dụng hộp mực có năng suất in tối thiểu 2.600 trang
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	Máy vi tính
	Máy tính đồng bộ thương hiệu

	
	
	Bộ vi xử lý: Tối thiểu 3.7 GHz turbo upto 4.2GHz/11MB/6 Cores, 12 Threads /65W

	
	
	Bo mạch chủ: Tối thiểu 4 x DIMM DDR4 Max 128GB; VGA & Sound & LAN Gigabit onboard; Tối thiểu 1 x PCIe x16 slot; 1 x PCIe x1 Slot; 1 x HDMI port; 1 x Display port; Tối thiểu 8 USB trong đó có USB 3.x; 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports 
(Hoặc bo mạch chủ có phiên bản chip cao hơn. Số lượng, loại khe cắm mở rộng và cổng kết nối phù hợp với bo mạch dự thầu)

	
	
	Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB DDR4 bus 2666

	
	
	Ổ cứng: Tối thiểu SSD 512Gb SATA3

	
	
	Màn hình: Tối thiểu 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)

	
	
	Thùng máy và nguồn: mATX và PSU 450W

	
	
	Bàn phím: Standard đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Chuột: Optical Scroll đồng bộ thương hiệu với máy tính.

	
	
	Phần mềm: Tối thiểu Window 11 trở lên (bản quyền vĩnh viễn).

	XIX
	PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

	1
	Bàn họp nhỏ + 6 ghế đầu trâu
	* Bàn: 01 bàn

	
	
	- Kích thước bàn: (0,8 x 2,0 x 0,75) m. (Ngang x Dài x Cao).

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên. 
Mặt bàn làm bằng gỗ ghép Công nghiệp, phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Chân bàn: dày ≥ (0,08 x 0,08)m.

	
	
	+ Diềm chân bàn: dày ≥ (0,025 x 0,08)m.

	
	
	+ Mặt bàn: dày ≥ 0,015m.

	
	
	+ Chỉ mặt bàn: dày ≥ (0,025 x 0,03)m.

	
	
	+ Bổ lót mặt bàn: dày ≥ (0,03 x 0,04)m

	
	
	+ Gác chân: dày ≥ (0,04 x 0,06)m.

	
	
	* Ghế: 06 ghế

	
	
	- Kích thước: (0,42 x 0,40 x 0,45/1,1)m (Sâu x Rộng x Cao)

	
	
	- Chất liệu: Khung đố làm bằng gỗ tràm bông vàng hoặc nhóm gỗ tương đương trở lên.
 Mặt ghế làm bằng gỗ ghép Công nghiệp , phủ sơn PU đầy sớ gỗ.

	
	
	- Qui cách:

	
	
	+ Mặt ghế: dày ≥ 0,017 m.

	
	
	+ Bổ lót mặt ghế: dày ≥ (0,02 x 0,04)m.

	
	
	+ Chân trước: dày ≥ (0,03 x 0,05)m.

	
	
	+ Chân sau: dày ≥ (0,03 x 0,055)m, lọng cong.

	
	
	+ Kiềng mặt : dày ≥ (0,02 x 0,050)m.

	
	
	+ Kiềng chân: dày ≥ (0,015 x 0,025)m (03 cây)

	
	
	+ Tựa đầu: dày ≥ (0,03 x 0,1)m.

	
	
	+ Tựa lưng: dày ≥ (0,012 x 0,1)m.
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	Tivi ≥ 75 inch
	Kích thước màn hình: ≥ 75 inch

	
	
	Độ phân giải: 4K (UHD)

	
	
	Tần số quét: 60 Hz

	
	
	Loại: Smart Tivi

	
	
	HDR: HDR10, HDR10+ 

	
	
	Công nghệ xử lí hình ảnh: Đồng bộ khung hình/tần số quét

	
	
	Công nghệ âm thanh: Hỗ trợ âm thanh vòm, công nghệ nâng cấp âm thanh

	
	
	Loa: Tổng công suất loa ≥ 36W

	
	
	Cổng WiFi: Có

	
	
	Cổng Internet (LAN): Có

	
	
	Cổng HDMI: HDMI x3

	
	
	Cổng Optical: 1 cổng Optical

	
	
	Cổng USB: 2 Cổng

	
	
	Chia sẻ thông minh: DLNA, Miracast

	
	
	Hệ điều hành - Giao diện: Smart TV, hỗ trợ tiếng Việt

	
	
	Trình duyệt web: Có

	
	
	Mạng xã hội: Có

	
	
	Tìm kiếm bằng giọng nói: Có

	3
	Tượng Bác
	Làm bằng thạch cao (Rộng 0.45 x cao 0.6)m

	4
	Bục để tượng Bác
	Kích thước: (Rộng 800 x Sâu 600 x Cao 1200) mm.
Làm bằng gỗ cao su ghép phủ vernia xoan đào dày 17mm. 
Trang trí hoa văn hình cánh sen cách điệu. Tất cả sơn PU 3 lớp màu cánh gián.

	5
	Bục thuyết trình
	Kích thước: (800 x 600 x 1200) mm (Ngang x sâu x cao).  Làm bằng gỗ cao su ghép phủ vernia xoan đào dày 17mm. 
Trang trí hoa văn hình cánh sen cách điệu. Có ngăn để tài liệu. Tất cả sơn PU 3 lớp màu cánh gián

	XX
	CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH

	1
	Máy lọc nước RO 100L/giờ
(Trọn bộ bao gồm: Máy lọc nước, Tủ chiết rót, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, Chi phí kiểm mẫu, vật tư phụ kiện, kinh kiện, nhân công lắp đặt,…hoàn thiện)
	- Điện áp: 220V - 50Hz

	
	
	- Công nghệ: RO 

	
	
	- Nguồn nước giếng hoặc nước thủy cục.

	
	
	Số cấp lọc: 09 cấp

	
	
	- Bộ lọc thô 20"  

	
	
	- Bộ lọc than 20"

	
	
	- Bộ lọc tinh 20"  

	
	
	 -Lọc tạo khoáng T33

	
	
	- 2 Bơm màng áp suất cao 36V

	
	
	- 2 màng lọc RO 400 GPD

	
	
	- Lõi lọc Alkaline

	
	
	- Lọc đá khoáng maifan

	
	
	- Lõi lọc UF

	
	
	- Lõi lọc Nano silver

	
	
	- Đèn UV diệt khuẩn 11W

	
	
	- Bình áp 11GL :41 x 41 x 63 (cm)

	
	
	Tủ chiết rót bằng: Inox 304. Có 4 Vòi cổ ngỗng


       
Ghi chú:
- Trường hợp trong E-HSMT có ghi xuất xứ, chủng loại, đặc điểm, ký mã hiệu cụ thể của thiết bị bất kỳ thì được hiểu là tương đương. Nội hàm “tương đương” nghĩa là hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác tương đương với vật tư, thiết bị đã nêu.
- Yêu cầu kỹ thuật hàng hoá trong E-HSMT nếu có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ đặc trưng của một nhãn hiệu, model của hàng hoá nào đó thì chủ yếu nội hàm minh hoạ tham khảo để so sánh với hàng hoá dự thầu của nhà thầu có tính chất tương đương.
- Mời mỗi loại hàng hóa là trọn gói, nhà thầu phải tính toán đầy đủ tất cả các chi phí vào mỗi loại hàng hóa dự thầu (bao gồm thiết bị, phụ kiện, vật tư phụ, nhân công lắp đặt, … chi phí bảo hành, bảo trì tại nơi sử dụng, các chi phí cho các dịch vụ có liên quan và tất cả các chi phí cần thiết để thi công, lắp đặt hoàn chỉnh đúng vào vị trí tại nơi sử dụng.
2.2. Các yêu cầu khác
2.2.1. Tài khoản tạm ứng
- Nhà thầu (từng thành viên liên danh trong trường hợp liên danh) sử dụng các tài khoản chuyên chi đối với toàn bộ các khoản tạm ứng hợp đồng để giao dịch với Chủ đầu tư. 
- Quản lý tài khoản chuyên chi:
+ Nhà thầu (từng thành viên liên danh trong trường hợp liên danh) phải mở tài khoản chuyên chi và sử dụng các tài khoản chuyên chi đối với toàn bộ các khoản tạm ứng hợp đồng để giao dịch với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư và Ngân hàng sẽ quản lý tài khoản chuyên chi của nhà thầu (hoặc từng thành viên liên danh).
+ Nhà thầu có trách nhiệm làm việc với Ngân hàng để mở tài khoản chuyên chi và ký Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận gồm 03 bên để quản lý, sử dụng vốn thi công dự án gồm Chủ đầu tư, nhà thầu và ngân hàng. Cam kết chi đúng mục đích, đúng đối tượng phục vụ dự án. Nhà thầu cùng Chủ đầu tư và ngân hàng quản lý tài khoản chuyên chi để thực hiện hợp đồng.
Ghi chú: Thực hiện tài khoản tạm ứng nêu trên khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và thể hiện cụ thể tại điều, khoản của Hợp đồng.
2.2.2. Về khoản tiền giữ lại:
- Chủ đầu tư sẽ giữ lại một khoản tiền để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng của Nhà thầu, khoản tiền giữ lại là 3% giá trị hợp đồng từng lần thanh toán, được chuyển khoản vào tài khoản tạm giữ của Chủ đầu tư. Sau khi các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Hợp đồng, đủ điều kiện thanh lý Hợp đồng và Nhà thầu giao nộp đủ hồ sơ hoàn công, Chủ đầu tư sẽ thanh toán số tiền tạm giữ cho Nhà thầu. Trường hợp giá trị Hợp đồng bị giảm trừ lớn hơn khoản tiền giữ lại, Nhà thầu có trách nhiệm nộp bổ sung phần chênh lệch để hoàn trả ngân sách nhà nước.
- Chủ đầu tư sẽ giữ lại 5% giá trị mỗi lần thanh toán để bảo hành công trình, khi công trình hoàn thành nếu nhà thầu có nhu cầu thanh toán tiền giữ lại thì phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh không điều kiện (như quy định đối với bảo lãnh tiền tạm ứng) của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với thời hạn từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng đến khi có biên bản chấp thuận hoàn thành trách nhiệm bảo hành của chủ đầu tư và mẫu bảo lãnh này phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
2.2.3 Yêu cầu về cung cấp hàng hoá
- Nhà thầu cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng các sản phẩm hàng hoá theo đúng yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu, có ghi rõ tên, nhà sản xuất và đầy đủ các thông số kỹ thuật cần thiết của hàng hóa cũng như các linh kiện chủ yếu trong hàng hoá. 
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định chứng minh là hàng hoá nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu) hoặc văn bản xác nhận của nhà sản xuất cụ thể từng số hiệu của các thiết bị là hoàn toàn đúng theo nội dung của E-HSDT và nội dung nhà sản xuất đã uỷ quyền cho Nhà thầu... 
- Các thiết bị phải có chứng nhận xuất xưởng là mới 100% (ghi rõ nước sản xuất). 
- Bên trúng thầu phải cam kết trả tiền cho các phụ kiện và những vật dụng hỗ trợ cần thiết khác để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sử dụng. 
- Yêu cầu về tiến độ cung cấp: Cung cấp trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian thực hiện tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các ngày nghỉ lễ). Thời gian thực hiện tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu bàn giao sản phẩm (ghi rõ tổng số ngày thực hiện). Nhà thầu tự xây dựng tiến độ cho mình bao gồm đầy đủ các nội dung công việc thuộc phạm vi của gói thầu, thời gian bắt đầu sản xuất/đặt hàng, đóng gói vận chuyển hàng hoá, kiểm tra thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao sản phẩm, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ và các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất) và phải được Chủ đầu tư phê duyêt. Trong quá trình triển khai công việc của hợp đồng Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra đột xuất theo tuần tiến độ thực hiện công việc của nhà thầu (sẽ báo trước tối thiểu 24 giờ về kế hoạch triển khai kiểm tra), nếu nhà thầu vi phạm tiến độ thực hiện hoặc không phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sẽ bị lập biên bản vi phạm về tiến độ, nếu vi phạm 02 lần trở lên Chủ đầu tư có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. 
- Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hoá đã mô tả trong E-HSMT (vì lý do khách quan) thì Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản với bên mời thầu và phải được sự đồng ý của bên mời thầu. 
2.2.4 Yêu cầu về lắp đặt hàng hoá: 
- Nhà thầu phải trình bày chi tiết phương án lắp đặt hàng hoá thiết bị, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hoá nêu trong E-HSMT. 
- Trước khi tiến hành công việc, Nhà thầu phải thông qua phương án tiến hành của đơn vị thụ hưởng về vị trí lắp đặt thiết bị, Nhà thầu phải tuân thủ thời gian thi công theo yêu cầu cụ thể từng đơn vị thụ hưỏng đầu tư. 
- Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hàng hoá, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, thẩm mỹ, vệ sinh môi trưòng của đơn vị đầu tư, trong khi vẫn đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị mình. 
- Nhà thầu phải cam kết bằng văn bản phương thức và thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá nhằm khắc phục nhanh chóng sự cố theo như yêu cầu trong E-HSMT. Các linh kiện thay thế phải có chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn. 
- Tổ chức lắp đặt phần mềm, thiết bị; vận hành chạy thử; đào tạo cho người sử dụng thành thạo, chuyển giao công nghệ; tại nơi sử dụng cho đơn vị sử dụng. 
- Các phụ kiện kèm theo phải đầy đủ, đồng bộ đảm bảo cho thiết bị hoạt động đạt các chỉ tiêu kỹ thuật quy định của nhà sản xuất. 
- Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, bên trúng thầu phải phối hợp và chịu sự kiểm tra, kiếm soát của chủ đầu tư, đơn vị tố chức thực hiện, đơn vị thụ hưởng và các bên liên quan. 
- Nhà thầu chịu mọi chi phí vận chuyển, cung cấp và lắp đặt hàng hóa thiết bị đến công trình, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ (nếu có) và cơ cấu vào giá dự thầu. 
Mục 2. Bản vẽ: “Không có bản vẽ”
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Hàng hóa được đóng gói trong quá trình vận chuyển đến công trình; Phải có phiếu đóng gói chi tiết cho từng kiện hàng và cho từng bộ phận rời, ghi rõ tên và mã hiệu thiết bị. Phiếu này được đựng bên trong từng kiện hàng.
- Kiểm tra số lượng, khối lượng hàng hóa tập kết đến công trường;
- Kiểm tra ký mã hiệu sản phẩm phù hợp với các chứng từ (*) theo E-HSDT;
- Kiểm tra các đặc tính thông số kỹ thuật của các loại thiết bị kèm theo hàng hóa phù hợp với HSDT;
- Kiểm tra ngày, tháng, năm của các chứng từ phù hợp với thời gian cung cấp và lắp đặt theo hợp đồng;
 (*) Các chứng từ: 
+ Hóa đơn tài chính theo quy định của Bộ tài chính.
+ Bản gốc (hoặc bản sao y có chứng thực của cơ quan chức năng không quá 06 tháng) các tài liệu quản lý chất lượng thiết bị theo quy định của E-HSMT. 

